Trường THCS Xuân Lâm


                                                                Giáo án Địa Lí 9


Ngày dạy: 16/01/2023
TIẾT 37- BÀI 31: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ                                 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:
- Trình bày và xác định được các đặc điểm về vị trí, giới hạn lãnh thổ của vùng. 
- Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

- Phân tích được các đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nổi bật của vùng. 

- Phân tích được các đặc điểm dân cư xã hội của vùng. 

- Giải thích nguyên nhân vùng có trình độ dân cư xã hội cao nhất cả nước.

    2. Phát triển năng lực:

- Năng lực chung:  Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: 

  + Năng lực tư duy theo lãnh thổ.

  + Năng lực sử dụng lược đồ, tranh ảnh, biểu đồ, số liệu thống kê để phân tích các đặc điểm của vùng.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề việc làm và chất lượng cuộc sống

- Chăm chỉ: Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội

II. CHUẨN BỊ 

1. Đối với giáo viên:

+ Máy tính, máy chiếu, Giấy A0, Bút dạ.

2. Đối với học sinh:
 + Atlat Địa lý, đồ dùng bộ môn

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

   1. Ổn định lớp: 1ph

   2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách vở đồ dùng của học sinh

3. Bài mới:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: Tạo sự tò mò và hứng thú trước tiết học, Định hướng nội dung bài học.
Phương pháp:  vấn đáp, HS làm việc cá nhân

	     Bước 1: GV phổ biến thể lệ trò chơi "nhìn hình bắt ý" với chủ đề : "Nhất vị", có yêu cầu như sau:

- GV chuẩn bị một bộ tranh trình chiếu có chủ đề "nhất vị" : Những nội dung có vị trí số 1 của Đông Nam Bộ.

- HS: Nhìn tranh, nghe câu hỏi và viết đáp án

- Mỗi một phát hiện nhanh nhất, đúng nhất sẽ được nhận một phần thưởng từ GV (GV linh hoạt vận dụng phụ thuộc vào thực tế đơn vị)

 Bộ tranh và gợi ý để tổ chức trò chơi:

Bước 2:   Học sinh tham gia trò chơi

Bước 3:  HS thảo luận về đáp án
Bước 4: GV kết luận và  nêu ra vấn đề để dẫn dắt HS giải quyết trong bài học.
	

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30 P)

Mục tiêu: - Trình bày và xác định được các đặc điểm về vị trí, giới hạn lãnh thổ của vùng. 
- Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

- Phân tích được các đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nổi bật của vùng. 

- Phân tích được các đặc điểm dân cư xã hội của vùng. 

- Giải thích nguyên nhân vùng có trình độ dân cư xã hội cao nhất cả nước.

Phương pháp:vấn đáp, trao đổi cặp, thảo luận, thuyết trình

	- HS trao đổi cặp bàn: 3ph

Bước 1: Nêu nhiệm vụ

+ GV phát phiếu học tập

+ HS có 3 phút để hoàn thành thông tin trong phiếu

+ 2 HS cùng làm 1 phiếu

+ Sử dụng tập bản đồ/Atlat để tham khảo

Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

Tiêu chí

Thông tin vùng Đông Nam Bộ

Diện tích vùng

Tiếp giáp các vùng

Gồm các tỉnh thành

Ý nghĩa của vị trí

Bước 3: - GV gọi ngẫu nhiên 1 cặp lên bảng trình bày với bản đồ và hoàn thành thông tin trên bảng. 

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

  Bước 4: GV chốt kiến thức Gv mở rộng, giới thiệu thêm và nhấn mạnh vị trí chiến lược của vùng. Nhấn mạnh đến huyện Côn Đảo của BRVT.

chuyển ý: Vị trí địa lí có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tê- xã hội của vùng ĐNB, còn điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thì sao ?
	I./ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.

-Phía B và T giáp Campuchia

-Phía N giáp Biển Đông

-Phía Đ giáp TN ,vùng DHNTB

-Phía TN giáp đồng bằng SCL

Ý nghĩa: rất thuận lợi cho giao lưu kinh tế với các vùng và với các nước trong khu vực ĐNA.

	- Thảo luận nhóm: 4 phút

-Nhóm 1,2: Dựa vào bảng 31.1 và hình 31.1, hãy nêu đặc điểm tự nhiên và tiềm năng kinh tế trên đất liền của vùng ĐNB? gợi ý: kết hợp bảng và hình 31.1 đồng thời dựa vào kiến thức đã học tìm hiểu các mặt sau: Địa hình? Khí hậu? Sông Ngòi? Đất đai? Động thực vật?

=> trên cơ sở đó nêu tiềm năng kinh tế trên đất liền của vùng
-Nhóm 3,4: Dựa vào hình 31.1 hoặc Atlát địa lí VN, bảng 31.1 và kiến thức đã học, giải thích vì sao ĐNB có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển?

gợi ý: Dựa vào kiến thức đã học, bảng 3.1 và hình 31.1 tìm hiểu về: Tài nguyên khoáng sản? tài nguyên sinh vật biển? tài nguyên du lịch biển? Điều kiện phát triển giao thông vận tải biển. Trên cơ sở đó giải thích vì sao ĐNB có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển?

* Đại diện các nhòm lên trình bày kết quả. GV chốt kiến thức.

· Trao đổi cặp: 2 phút

- HS dựa vào hình 31.1 hoặc Atlát địa lí VN và kiến thức đã học:

+Xác định trên bản đồ các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé và nêu vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng.

+ Gỉa thích vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ?

+Nêu những khó khăn về tự nhiên đối với sản xuất và đời sống ở ĐNB. Đề xuất biện pháp giải quyết ?

* Đại diện hs phát biểu, chỉ bản đồ.GV chuẩn kiến thức mở rộng, tích hợp bảo vệ môi trường

GV: Rừng và nước là 2 nhân tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo sự phát triển bền vững. Rừng ĐNB không còn nhiều, do đó việc bảo vệ rừng đầu nguồn làm nguồn sinh thuỷ là rất quan trọng=>tránh gây lũ lụt cho vùng hạ lưuLưu vực hai sông Đồng Nai và sông Sài Gòn rất quan trọng về thuỷ điện và thuỷ lợi vì trên 2 sông này có đập thuỷ điện Trị An và hồ Dầu Tiếng cần 1 lượng nước dự trữ lớn nên rừng đầu nguồn càng phải bảo vệ kĩ càng. Ngoài ra, do đô thị hoá và công nghiệp phát triển mạnh, phần hạ lưu của các dòng sông ngày càng bị ô nhiễm nặng do chất thải CN và đô thị, cần phải tìm biện pháp hạn chế.

Chuyển ý: Dân cư, xã hội có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng ĐNB?
	II./ ĐKTN và TNTN.

1. Thuận lợi:

- Địa hình thoải, cao trung bình, mặt bàng xây dựng, canh tác tốt.

- Đất xám, đất baran, khí hậu cận xích đạo nóng ẩm thuận lợi trồng cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, cây ăn quả. 

- Hệ thống sông Đồng Nai có tầm quan trọng đặc biệt đối với ĐNB.

- Biển: khai thác dầu khí, đánh bắt hải sản, giao thông biển, du lịch biển.

2. Khó khăn:

Rừng tự nhiên ít, nguy cơ ô nhiễm môi trường.

3.Biện pháp:

-Bảo vệ môi trường đất liền và biển.



	- Cặp bàn.

- HS dựa vào bảng 31.2, kênh chữ trong sgk, nhận xét tình hình dân cư, xã hội của vùng?

gợi ý:

+So sánh tất cả các tiêu chí của vùng ĐNB với cả nước.

+Nêu nhận xét chung, từ đó đúc kết vai trò của dân cư, xã hội đối với sự phát triển của vùng.( ĐNB có hạ tầng kinh tế-xã hội tốt so với cả nước, nên thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ nước ngoài, do đó tỉ lệ dân thành thị cao, lực lượng lao động dồi dào, đa số biết chữ (92,1%).Lao động có kĩ thuật, lành nghề nên GDP/ người cao. Cuộc sống ổn định, đời sống được nâng cao nên tuổi thọ cao.)

+Quan sát Atlát địa lí VN (tr20) nêu tài nguyên du lịch nhân văn của vùng ĐNB? (các vườn quốc gia: Bù Gia Mập ở Bình Phước; Lò gò xa mát ở Tây Ninh; Cát Tiên ở Đồng Nai.)
*Đại diện hs phát biểu, gv chuẩn xác kiến thức.

Hỏi (dành cho hs khá- giỏi): Vì sao ĐNB là vùng phát triển kinh tế- xã hội rất năng động ? (do kết quả khai thác tổng hợp lợi thế của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đất liền, trên biển cũng như đặc điểm dân cư và xã hội.)
	III./ Đặc điểm dân cư, xã hội

- Dân cư khá đông, nguồn lao động dồi dào, lành nghề và năng động.

- Có nhiều di tích lịch sử, văn hoá để phát triển du lịch


	Hoạt động 4: Luyện tập (khoảng 4 phút) 

Mục tiêu: củng cố kiến thức qua hoạt động trò chơi

Phương pháp: vấn đáp, đàm thoại

	- GV Tổ chức trò chơi.

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

     GV chia lớp thành 2 đội chơi tham gia trò chơi tiếp sức với nội dung: Nêu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và dân cư xã hội của vùng Đông Nam Bộ. Trong thời gian 2 phút, đội nào kể được nhiều nhất, chính xác các lợi thế sẽ là đội chiến thắng. GV sẽ lập mỗi đội 10 thành viên, số còn lại được chuyển vào ban giám khảo, tham gia đánh giá, chấm điểm các đội chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên.

· Bước 2: Các đội chơi tham gia trò chơi.

· Bước 3:  Trao đổi, thảo luận, tính điểm các đội.

· Bước 4: GV cùng các đội chơi phân tích kết quả, trao thưởng cho đội thắng cuộc. Cả lớp cùng tham gia trả lời một số câu hỏi đố vui, thư giãn:


Câu 1:Sông nào nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về?
Đáp án: Sông Nhà Bè
Câu 2: Nơi nào biết mấy tự hào
Tên vàng chói lọi, thay vào tên xưa?
Đáp án: Thành Phố Hồ Chí Minh
Câu 3: Bến xưa tiễn Bác ân tình, 

Tìm đường cứu nước dân mình nhớ ơn 

- Là bến nào?

Đáp án: Bến cảng Nhà Rồng.
	

	HĐ 4: VẬN DỤNG (4P)

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, thiết kế sơ đồ tư duy
Phương pháp: hoạt động nhóm và vấn đáp

	+ Vận dụng kiến thức xây dựng sơ đồ tư duy?

· HS thực hiện tự thiết kế sơ đồ tư duy bài học
	

	HĐ 5: Hướng dẫn các HĐ tiếp theo (khoảng 1 phút)

1.Yêu cầu của bài vừa học:


- Thiết kế 1 sơ đồ tư duy cho toàn bài

-  Làm bài tập số 3 SGK trang 116

 2. Chuẩn bị bài mới:

- Nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung bài 32  vùng Đông Nam Bộ (tt)


IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày dạy: 30/01/2023
Tiết 38- Bài 32: ĐÔNG NAM BỘ (TT)

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp, nông nghiệp của vùng. 
- Giải thích được vì sao Đông Nam bộ là vùng công nghiệp phát triển số 1 cả nước, vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước. 

- Đánh giá được những thế mạnh, hạn chế trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp của vùng. 

- Đề xuất được một số giải pháp khắc phục những hạn chế đó phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của HS.  

2/  Phát triển năng lực:
+ Năng lực chung: Năng lực tự học, hợp tác và sử dụng ngôn ngữ , giải quyết vấn đề.

+ Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực đọc lược đồ, phân tích thông tin địa lý, số liệu thống kê.

- Năng lực tư duy theo lãnh thổ.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng.

II. CHUẨN BỊ 
1. Đối với giáo viên: Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bộ thẻ học tập, bút dạ, nam châm.

2. Đối với học sinh
- Atlat Địa lí Việt Nam.

- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài, bút màu các loại.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
  1. Ổn định lớp: 1ph

 2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra xen kẽ trong quá trình học bài mới.
  3. Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: Tạo sự tò mò và hứng thú trước tiết học, Định hướng nội dung bài học.
Phương pháp:  vấn đáp, HS làm việc cá nhân

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Trò chơi: Nhanh tay lẹ mắt
+ GV chiếu hình ảnh liên quan đến kinh tế Đông Nam Bộ. 

+ HS quan sát những hình ảnh sau và gọi tên các cây trồng và vật nuôi chủ đạo của vùng.

Bước 2: HS đại diện trả lời nhanh các cây trồng vật nuôi và đánh giá nhanh thế mạnh vùng.

GV chuyển ý:

Nhờ có nhiều lợi thế về tự nhiên, kinh tế xã hội, tranh thủ được đầu tư trong và ngoài nước nên Đông Nam Bộ có tốc độ tăng trưởng cao, cùng sân chơi với các nước giàu, tỷ lệ đóng góp cho kinh tế quốc gia rất lớn.

Nhờ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa cộng với có nhiều lợi thế thu hút đầu tư cấp tỉnh, cấp quốc gia nên các tỉnh của Đông Nam Bộ đều có tốc độ tăng trưởng GDP cao, đưa vùng vào sân chơi của những nước giàu, từ đó có nhiều cơ hội để đóng góp nhiều cho đất nước. 

Vậy bức tranh kinh tế của Đông Nam Bộ hiện nay được thể hiện như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30 P)

Mục tiêu: 

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp, nông nghiệp của vùng. 
- Giải thích được vì sao Đông Nam bộ là vùng công nghiệp phát triển số 1 cả nước, vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước. 

- Đánh giá được những thế mạnh, hạn chế trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp của vùng. 

- Đề xuất được một số giải pháp khắc phục những hạn chế đó phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của HS.  

Phương pháp:vấn đáp, trao đổi cặp, thảo luận, thuyết trình

	- HS dựa vào nội dung sgk mục 1 cho biết: 

+ Sự thay đổi trong sản xuất CN ở vùng ĐNB trước và sau ngày giải phóng như thế nào ? 

- HS trả lời, nhận xét

- GV chốt

- HS trao đổi cặp bàn: 3ph

- HS dựa vào bảng số liệu Tốc độ phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ và bảng Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước hãy: Nhận xét về tốc độ phát triển công nghiệp của Đông Nam Bộ qua các năm? So sánh cơ cấu kinh tế của vùng ĐNB với cả nước. Rút ra nhận xét?

- HS trao đổi, trả lời, nhận xét bổ sung.

- GV chốt kiến thức
*. Thảo luận nhóm: 4 phút

- Hình thức: 4 người

- Trình bày: bảng phụ

- Nhóm 1,3:  Kể tên các ngành công nghiệp ở ĐNB ?Sắp xếp và xác định các trung tâm CN theo thứ tự từ lớn đến bé ?

- Nhóm 2,4:  Nhận xét sự phân bố CN ở ĐNB ? Vì sao sản xuất CN lại tập trung tại t/p HCM ? ( vị trí, cơ sở hạ tầng tốt, thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài. Lực lượng lao động dồi dào, đặc biệt là lao động có kĩ thuật, lành nghề…)

- HS thảo luận, trình bày, nhận xét, bổ sung

- GV chuẩn xác kiến thức. Mở rộng những khó khăn mà ngành công nghiệp ĐNB đang gặp phải, liên hệ giáo dục bảo vệ môi trường. 

- HS quan sát những bức ảnh sau và cho biết những bức ảnh đó nói về vấn đề gì? - HS trả lời, bổ sung.

? Vậy quá trình phát triển công nghiệp của địa phương em ra sao? Và trong quá trình phát triển CN địa phương em có gặp phải những vấn đề trên hay không?

Nguyên nhân? Giải pháp khắc phục?

- HS trả lời, bổ sung.

chuyển ý: công nghiệp có vai trò quan trọng không chỉ trong vùng mà còn đóng góp 1 tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế cả nước, còn nông nghiệp thì 

sao ?
	IV.Tình hình phát triển kinh tế.

1. Công nghiệp:

- Có vai trò rất quan trọng, chiếm hơn 1 nửa cơ cấu kinh tế của vùng.

-Cơ cấu : đa dạng, gồm nhiều ngành quan trọng .

- Phân bố: T/P HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu, Thủ dầu một.



	+ HS quan sát bảng số liệu trên máy hãy nêu tên các loại cây trồng chính ở ĐNB và cho biết cây trồng nào được trồng nhiều nhất ?

- HS trả lời, nhận xét

- GV chốt

- Trao đổi cặp: 2 phút

+ Dựa vào bảng 32.2 và lược đồ 32.2 và nội dung SGK nhận xét tình hình phân bố cây  công nghiệp lâu năm  ở Đông Nam Bộ ? Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất  ở  Đông Nam Bộ ?
- HS trao đổi, trả lời, nhận xét bổ sung.

- GV bổ sung chốt kiến thức

( cây cao su được trồng chủ yếu ở ĐNB vì : vùng có lợi thế về thổ nhưỡng- đất xám, phù sa cổ- khí hậu- nóng ẩm quanh năm- địa hình –tương đối bằng phẳng, chế độ gió ôn hoà, người dân có nhiều kinh nghiệm, nhiều cơ sở chế biến mủ cao su, thị trường …. Ngoài ra vùng còn có thế mạnh về cây CN hàng năm, cây ăn quả.)

+Dựa vào nội dung sgk nêu một số nét chính về ngành chăn nuôi của vùng ?

- HS trả lời, nhận xét bổ sung.

- GV, chốt kiến thức.

+ GV yêu cầu hs xác định vị trí hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An, và giải thích tầm quan trọng của 2 hồ chứa nước đối với sự phát triển nông nghiệp của vùng ?
- HS xác định trên bản đồ, giải thích.

- GV chốt, mở rộng.

Hồ Dầu Tiếng: Rộng 240 km2, chứa 1.5 tỉ m3 nước đảm bảo tưới tiêu cho 170 nghìn ha đất thường xuyên thíêu nước vào mùa khô ở Tây Ninh, Củ Chi .
- Hồ Trị An: Điều tiết nước cho nhà máy thủy điện Trị An, công suất 400MW; cung cấp nước tưới cho SX nông nghiệp, khu CN, đô thị tỉnh Đồng Nai.

+ Theo em vấn đề  cần quan tâm để phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là gì ?
- HS trả lời, bổ sung

- Gv chốt. ( Ứng dụng công nghệ mới; Bảo vệ môi trường;Tăng vốn…)
	2. Nông nghiệp:

- Là vùng trồng cây CN quan trọng nhất nước. Trồng cây ăn quả cũng là thế mạnh của vùng.

-Chăn nuôi gia cầm, gia súc theo phương pháp công nghiệp.

-Nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản phát triển.


	Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 5 phút) 

Mục tiêu: củng cố kiến thức hoàn thiện sơ đồ tư duy

Phương pháp: vấn đáp, đàm thoại

	- GV Tổ chức trò chơi.

1/ Tên 4 cây CN lâu năm quan trọng nhất của vùng là gì? >>> Cao su, tiêu, điều, cà phê

2/ Tên 4 trung tâm quan trọng nhất của vùng >>> TP.HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một

3/Yếu tố tự nhiên nào khiến Đông Nam Bộ trồng nhiều cao su nhất nước >>> Khí hậu

4/ Tên công trình thủy lợi lớn nhất nước? >>> Dầu Tiếng

5/ Tên con sông quan trọng nhất vùng ? >>> Đồng Nai

6/ Ngành công nghiệp khai thác nào được phát triển đặc biệt của vùng? >>> dầu khí

7/ Tên 1 nhà máy thủy điện >>> Thác Mơ/Trị An/Cần Đơn

8/ Ngành chăn nuôi của vùng đang phát triển theo hướng nào? >>> Công nghiệp

	HĐ 4: VẬN DỤNG (4P)

Mục tiêu: Vận dụng kiến thứ giải quyết tình huống.
Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình.

	+ Nếu được đầu tư vào  Đông Nam Bộ, em sẽ đầu tư ở lĩnh vực nào? Vì sao?

- HS trả lời, nhận xét

- GV nhận xét.

	HĐ 5: Hướng dẫn các HĐ tiếp theo (khoảng 1 phút)

1.Yêu cầu của bài vừa học:


- Thiết kế 1 sơ đồ tư duy cho toàn bài

-  Làm bài tập số 3 SGK trang 120

 2. Chuẩn bị bài mới:

- Nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung bài 33  vùng Đông Nam Bộ (tt)


IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày dạy: 6/2/2023
TIẾT 39- BÀI 33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (Tiếp)
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức

- Trình bày được tình hình phát triển và các hoạt động của ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ .

- Nêu được các trung tâm kinh tế lớn , vị trí , giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với cả nước .

2. Định hướng phát triển năng lực:

- Tư duy : Thu thập và xử lí thông tin từ lược đồ , bản đồ , biểu đồ , bảng số liệu , bảng thống kê và bài viết để tìm hiểu về ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ,các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam .

- Giải quyết vấn đề : Tìm kiếm các lựa chọn và xác định nguyên nhân làm cho Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài .

- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, lắng nghe, phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác khi làm việc theo nhóm, cặp .

- Tự nhận thức : Thể hiện sự tự tin khi làm việc cá nhân và trình bày thông tin .

3. Phẩm chất

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên

II. Chuẩn bị của Giáo viên & Học sinh
1. Giáo viên

- Bản đồ vùng Đông Nam Bộ

- Bản đồ giao thông Việt Nam

- At1lat Địa lí Việt Nam .

2. Học sinh

- Sách giáo khoa ,tập Atla Địa lí Việt Nam.

III. Tiến trình dạy học
1. Ổn dịnh tổ chức:(1 phút )

2. Kiểm tra bài cũ (4phut)

-Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất ? Trong cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ khu vực nào chiếm tỉ trọng cao nhất ?
3. Bài mới
Hoạt động 1: mở đầu (3p)
-Hãy trình bày hiểu biết của em về các ngành dịch vụ của vùng ĐNB?

-Hs trả lời, gv dẫn dắt vào bài
Chúng ta biết rằng Đông Nam Bộ có ngành công nghiệp, nông nghiệp đều phát triển so với các vùng khác của nước ta. Trong bài học này chúng ta tiếp tục nghiên cứu về ngành dịch vụ , các trung tâm kinh tế Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Hoạt động 2: hình thành kiến thức mới (30p)
a. Tìm hiểu ngành dịch vụ
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	+ Bước 1 : Giao nhiệm vụ
	3. Dịch vụ

	Nhóm 1- Xem lại khái niệm dịch vụ trong bảng tra cứu thuật ngữ trang 153 , đồng thời đọc mục 3 sgk xác định các ngành dịch vụ chính ở Đông Nam Bộ
	- Cơ cấu dịch vụ rất đa dạng gồmcác hoạt động thương mại , du lịch , vận tải , bưu chính viễn thông … .

	Nhóm 2.- Đọc bảng 33.1 Nhận xét tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả nước
	- Các chỉ số dịch vụ chiếm tỉ trọng cao so với cả nước .

	Nhóm 3- Kể tên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và giải thích vì sao đó lại là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng .
	

	Nhóm 4- Dựa vào hình 33.1 nhận xét tỉ lệ vốn đầu tư nước ngoài vào Đông Nam Bộ so với cả nước và giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài ?
	- Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu .

	- Gv gợi ý tập trung phân tích thế mạnh về nguồn nhân lực , tài nguyên thiên nhiên , vị trí địa lí của Đông Nam Bộ để giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài .
	- Có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài .

	Dựa vào Át lát trang 18 và 20 xác định các tuyến du lịch từ TP Nhóm 5:Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác trong cả nước bằng những loại hình giao thông nào ? Từ đó chứng minh đó là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ và trong cả nước
	- Sự đa dạng của loại hình kinh tế dịch vụ đã góp phần thúc đẩy kinh tế của vùng phát triển mạnh mẽ.

	- Xác định tuyến du lịch từ TPHồ Chí Minh đi Vũng Tàu , Đà Lạt , Nha Trang , Đồng bằng sông Cửu Long có thể đi bằng phương tiện nào
	

	Bước 2: Hs làm việc cá nhân – thảo luận nhóm – đại diện nhóm trình bày

Bước 3: Đánh giá hoạt động của các nhóm-Gv chuẩn xác KT .
	


b. Tìm hiểu các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	+ Bước 1 : Giao nhiệm vụ
	V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

	Dựa trên lược đồ

- Kể tên các trung tâm kinh tế Đông Nam Bộ?
	- Trung tâm kinh tế:Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là ba trung tâm kinh tế lớn ở Đông Nam Bộ. Ba trung tâm này tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

	- Dựa hình 6.2 xác định ranh giới vùng kinh tế trọng điểm phía Nam , xác định các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam .
	

	- Dựa vào bảng 33.2 hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.
	- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai tṛò quan trọng không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà với các tỉnh phía nam và cả nước .

	- Tầm quan trọng của TPHCM, Biên Hòa , Vũng Tàu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam .
	- Thành phố Hồ Chí Minh là :

+ Đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của Đông Nam Bộvà cả nước.

+ Trung tâm du lịch lớn nhất cả nước.

	Bước 2: Hs làm việc cá nhân – – HS trình bày

Bước 3: Đánh giá hoạt động của HS-Gv chuẩn xác KT
	


Hoạt động 3. Luyện tập, vận dụng (5P)
a Tự luận:

+ Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi khó khăn gì để phát triển các ngành dịch vụ ?

b Vận dụng:

+ Tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long An bằng loại hình giao thông nào ?

+ Học bài trả lời các câu hỏi sgk - làm bài tập 3 trang 123 sgk

Trắc nghiệmKhoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

1.Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A.Tây Ninh

B.Long An

C.Bình Phước

D.Bến tre
2.Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đông Nam Bộ không phải là

A.dầu thô

B.thực phẩm chế biến

C.máy móc thiết bị
D.hàng may mặc ,giày giép

3.Trong tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam(năm 2003)vùng Đông Nam Bộ chiếm

A.35%

B.49,9%

C.50,1%
D.60,3%

D. Mở rộng:
Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (2p)
- Chuẩn bị bài 34 :Thực hành

- Dựa vào kiến thức đã học bài 31,32,33 trả lời các câu hỏi gợi ý trong bài .

Tìm hiểu các ngành dịch vụ ở địa phương em,loại hình dịch vụ nào phát triển nhấ

Ngày dạy: 13/2/2023 

Tiết 40 - Bài 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ( thuận lợi và khó khăn). 

- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, dân cư xã hội đến sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

2/  Phát triển năng lực 

- Năng lực chung: Hợp tác, thuyết trình. 

- Năng lực chuyên biệt: đọc bản đồ, lược đồ. 
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng.

- Nhân ái: Thông cảm, sẽ chia với những khu vực thường xuyên chịu nhiều thiên tai.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Đối với giáo viên: giáo án PPT, lược đồ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long phóng to, các video, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học. 
2. Đối với học sinh: dụng cụ học tập, sưu tầm ca dao, bài thơ, bài hát về vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Tranh ảnh sưu tầm ( nếu có).

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Ổn định lớp: 1ph

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách vở đồ dùng của học sinh

3. Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: Tạo hứng thú và định hướng nội dung bài mới

Phương pháp: vấn đáp

	-Bước 1: Các em học sinh xem đoạn video (hoặc hình ảnh nếu lớp nào không có máy) và cho biết có bao nhiêu địa danh được nhắc đến; những hình ảnh quan sát được (chỉ diễn đạt bằng 2 hoặc 3 từ). 

-Bước 2: Học sinh xem video.

-Bước 3: Học sinh thảo luận (cặp đôi) để bổ sung cho nhau.

-Bước 4: Giáo viên dẫn dắt vào nội dung bài mới.

Qua các địa danh và hình ảnh mà các em tìm được, thì bức tranh tuyệt đẹp vùng sông nước Miền Tây đã dần dần hiện ra trước mắt chúng ta. Để hiểu rõ hơn về điều kiện tự nhiên và đặc điểm dân cư xã hội ở đây, thầy và các em cùng tiếp tục tìm hiểu vùng kinh tế thứ 7 của nước ta qua bài 35 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
	

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (35P)

Mục tiêu: Hs trình bày đặc đặc điểm  về vị trí, giới hạn , đặc điểm về tự nhiên và dân cư xã hội của vùng ĐBSCL
Phương pháp: vấn đáp, cá nhân, nhóm

	1/ Tìm hiểu vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ (khoảng 10 phút)

	- Trao đổi cặp bàn: 3ph

Bước 1: Nêu nhiệm vụ

- Học sinh dựa vào kênh chữ, H35.1 và Atlat trang 29 hoặc tập bản đồ thực hiện phiếu học tập sau:

+ GV phát phiếu học tập

+ HS có 3 phút để hoàn thành thông tin trong phiếu

+ 2 HS cùng làm 1 phiếu

+ Sử dụng tập bản đồ/Atlat để tham khảo

Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

Tiêu chí

Thông tin vùng ĐBSCL

Diện tích vùng

Tiếp giáp các vùng

Gồm các tỉnh thành

Ý nghĩa của vị trí

Bước 3: - GV gọi ngẫu nhiên 1 cặp lên bảng trình bày với bản đồ và hoàn thành thông tin trên bảng. 

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

  Bước 4: GV chốt kiến thức Gv mở rộng, giới thiệu thêm và nhấn mạnh vị trí chiến lược của vùng và giải thích thuật ngữ “ miền Tây”

chuyển ý: Vị trí địa lí có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tê- xã hội của vùng ĐNB, còn điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thì sao ?
	I./ Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ:

- Vị trí tiếp giáp: Đông Nam Bộ, biển Đông, Vịnh Thái Lan, Cam – pu – chia

- Diện tích gần 40.000km2

- Gồm 13 tỉnh thành >> HS tự liệt kê từ tập bản đồ

- Ý nghĩa: 

+ Thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế xã hội trong và ngoài nước

+ Có điều kiện phát triển kinh tế biển.

	2: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
(khoảng 15 phút)

	· Cá nhân:

+ Bằng hiểu biết thực tế bản thân kết hợp kiến thức đã học em hãy giải thích ý nghĩa tên gọi “ ĐBSCL”?

- HS trả lời, bổ sung

- GV chốt kiến thức.

*. Thảo luận nhóm:

-  Nhóm 1 -3:  dựa vào hình 35.1, kết hợp bản đồ tự nhiên treo tường ĐBSCL, Atlát địa lí VN, hình 35.2 cho biết :

+  Các loại đất chính ở ĐBSCL và sự phân bố của chúng ? Nhận xét thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở ĐBSCL để sản xuất lương thực thực phẩm?

-  Nhóm 2 - 4:  dựa vào hình 35.1, kết hợp sgk, tranh ảnh, vốn hiểu biết: 

+ Nêu 1 số nét khó khăn chính về mặt tự nhiên của ĐBSCL, các biện pháp khắc phục, tìm hiểu kĩ biện pháp “ sống chung với lũ”?

- Hình thức: Thảo luận nhóm 4

- Thời gian: 4 phút

- Trình bày: Bảng phụ

- Đại diện 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Các thành viên nhóm trình bày bổ sung

- Nhóm cùng nghiên cứu nhận xét, bổ sung

- Các nhóm khác nhận xét, phản biện, bổ sung

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức (trong quá trình  GV chốt kiến thức có thể mời 1 đén 2 HS nhắc lại những thuận lợi và khó khăn), GV giải thích rõ thêm thế nào là sông chung với lũ, 

(- gồm 4triệu ha gấp 3lần ĐBSH, trong đó 1,2 triệu ha đất phù sa ngọt, 2,5 triệu ha đất phèn, đất mặn có thế mạnh  khí hậu- nóng ẩm quanh Năm, lượng mưa dồi dào.Tổng lượng bức xạ lớn 140 kc/cm2/ năm; Về nước- kênh rạch chằng chịt, nguồn nước sông Mê Công dồi dào. Vùng nước mặn lợ cửa sông, ven biển rộng lớn; Biển, hải đảo- biển ấm quanh năm, nhiều ngư trường rộng lớn, tôm cá và hải sản quý phong phú. Nhiều đảo và quần đảo thuận lợi cho việc khai thác hải sản; Về rừng- có rừng ngập mặn ven biển, chiếm diện tích rất lớn ở bán đảo Cà Mau, tài nguyên sinh vật phong phú.)

- Cá nhân:

- Gv mở rộng vai trò của Sông Mê Kong tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường  phòng chống biến đổi khí hậu. 

+Tại sao nói, sông Mê Kông có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ĐBSCL. Chúng ta cần làm gì trong xu thế biến đổi khí hậu và tình trạng sông cạn nước do thủy điện? Bản thân em đã có những hành động gì trước những hiện tượng đó?
- HS trả lời, bổ sung

- GV chốt

*. Chuyển ý: Với đặc điểm tự nhiên như vậy thì ĐBSCL sẽ có đặc điểm dân cư xã hội ra sao ta cùng sang tìm hiểu mục III.
	II./ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

1. Thuận lợi:

Địa hình thấp, bằng phẳng

Khí hậu cận xích đạo

Nguồn đất, nước, sinh vật trên cạn và dưới nước rất phong phú.

2. Khó khăn:

- Đất phèn, đất mặn.

- Lũ lụt.

- Mùa khô thiếu nước, nguy cơ xâm nhập mặn.

3. Biện pháp:

- Cải tạo và sử dụng hợp lí đất phèn, đất mặn.

-Tăng cường hệ thống thuỷ lợi.

- Tìm các biện pháp thoát lũ, chủ động sống chung với lũ kết hợp với khai thác lợi thế của lũ sông Mê Công.



	3: Đặc điểm dân cư xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(khoảng 10 phút)

	- Cá nhân:

- HS dựa vào bảng 35.1 (có thể dựa vào bảng số liệu mới 2016 trên máy), kênh chữ trong sgk, nhận xét tình hình dân cư, xã hội của vùng?

+So sánh tất cả các tiêu chí của vùng ĐNB với cả nước. 

+ Sắp xếp thành 2 nhóm chỉ tiêu: nhóm khá hơn, nhóm kém hơn so với cả nước, sau đó rút ra nhận xét tổng quát.

- HS suy nghĩ, trả lời, nhận xét, bổ sung.

- GV chốt kiến thức.

	III./ Đặc điểm dân cư, xã hội.

- Đông dân
- Thuận lợi:

+ Nguồn lao động dồi dào

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn

+ Có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa. 

- Khó khăn: mặt bằng dân trí chưa cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.


	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (khoảng 5 phút) 
Mục tiêu: Củng cố kiến thức bài học 

Phương pháp: vấn đáp

	Củng cố qua câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm

Câu 1: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long ? 
a. Bạc Liêu 
                        b. Long An       c. Tây Ninh

       d. Hậu Giang
Câu 2: Tài nguyên khoáng sản quan trọng của vùng ? 

a. Sét, Cao Lanh
                            b. Đá vôi, than bùn


c. Bô Xít, dầu khí                           d. Sắt, vàng

Câu 3: Chỉ tiêu phát triển kinh tế của vùng thấp hơn so với cả nước ?

a.Tuổi thọ trung bình                      b.Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số 

c.Số dân thành thị                          d.Tỉ lệ người lớn biết chữ
Câu 4: Diện tích đất phù sa của vùng là ?

a.1,2 triệu ha            b.1.3 triệu ha    c.1.4 triệu ha             d.1,5  triệu ha  
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của vùng ? 

a. Diện tích tương đối rộng                  b. Địa hình thấp và tương đối bằng 

c. Khí hậu cận xích đạo                      d. Giàu tài nguyên khoáng sản

	HĐ 4: VẬ N DỤNG (3P)

Mục tiêu:vận dụng kiến thức đã học vào thực tiến

Phương pháp: vấn đáp

	-Nếu là nhà đầu tư tại ĐBSCL em sẽ chọn lĩnh vực nào? Tại sao?

-Theo em tại sao người dân ĐBSCL lại chọn giải pháp “Sống chung với lũ”?

Hs suy nghĩ trả lời

Gv nhận xét
	

	Hoạt động 5: Hướng dẫn các HĐ tiếp theo (khoảng 1 phút)

1.Yêu cầu của bài vừa học:


     - Giao nhiệm vụ: Cho học sinh về nhà tìm hiểu về “Đờn ca tài tử” .
 2. Chuẩn bị bài mới:

- Nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung bài “Vung ĐBSCL” tiếp theo



IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Ngày dạy: 20/2/2023
Tiết 41 - Bài 36: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (TT)
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

- Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long (Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ).

- Phân tích được những thế mạnh và hạn chế trong phát triển kinh tế của vùng. 

- Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong hiện tại và tương lai. 

2/  Phát triển năng lực 

- Năng lực chung: năng lực làm việc nhóm, năng lực phản biện, thu thập và xử lý thông tin, năng lực ngôn ngữ 

- Năng lực chuyên biệt: đọc và phân tích lược đồ bản đồ, xác định mối quan hệ nhân quả.
- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng và các trung tâm kinh tế lớn.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Đối với giáo viên: 
- Bản đồ kinh tế vùng ĐBSCL 

- Số liệu bảng 36.1 và 36.2 theo số liệu mới

2. Đối với học sinh: dụng cụ học tập, Tranh ảnh sưu tầm ( nếu có).

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Ổn định lớp: 1p
2. Kiểm tra bài cũ: (3p)

- Trình bày những thuận lợi à khó khăn của vùng ĐBSCL về mặt tự nhiên?
3. Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: tạo hứng thú và định hướng nội dung bài mới
Phương pháp: vấn đáp, trò chơi

	TRÒ CHƠI: HIỂU Ý ĐỒNG ĐỘI
-Thể lệ: - Trong vòng 30S, diễn tả bằng ngôn ngữ để cho đồng đội mình đoán ra từ khóa. 

- Không sử dụng tiếng Anh, nói lái, sử dụng ngôn ngữ hình thể
- Tiến hành, có thể chơi theo cặp, theo đội, hoặc chọn chọn một số HS đoán từ khóa còn người diễn đạt là bất cứ HS nào trong lớp.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm (nếu có) dẫn dắt vào bài mới. 


	Từ khóa
Vịnh Thái Lan, đồng bằng, Mê Công, cận xích đạo, đất phèn, ngư trường, Khơ – me, Chăm, đờn ca tài tử... (Gv bổ sung thêm)

	Hđ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30P)

Mục tiêu: hs trình bày, phân tích, đánh giá được tình hình phát triển kinh tế của vùng ĐBSCL

Phương pháp: cá nhân, nhóm, vấn đáp

	1: Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế (khoảng 25 phút)

	*. Hoạt động nhóm:

- GV chiếu máy nhiệm vụ ở nhà, gọi HS đọc lại.

- HS gắp thăm để trình bày phần chuẩn bị của mình.

- GV mời nhóm đã gắp thăm được trình bày về đặc điểm phát triển kinh tế đất nước Nhật Bản.

+ HS trong nhóm bổ sung.

+ HS nhóm cùng nghiên cứu, nhận xét, bổ sung.

+ HS nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- GV khen ngợi, đánh giá, bổ sung kiến thức. 

+ Sau khi tìm hiểu về ngành nông nghiệp ĐBSCL, em hãy khái quát lại những đặc điểm nổi bật?

- HS trả lời. 

- GV chốt.

GV chuyển ý sang phần tìm hiểu về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp

- GV mời nhóm đã gắp thăm được trình bày về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp

+ HS trong nhóm bổ sung.

+ HS nhóm cùng nghiên cứu, nhận xét, bổ sung.

+ HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung kiến thức.

+ Sau khi tìm hiểu về ngành công nghiệp ĐBSCL, em hãy khái quát lại những đặc điểm nổi bật?

- HS trả lời. 

- GV chốt, mở rộng đặt câu hỏi phản biện cho nhóm tìm hiểu ngành công nghiệp.

+ Vậy vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng cao hơn cả ?
- Đại diện nhóm nghiên cứu công nghiệp trả lời.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Gv chốt kiến thức.  Do vùng có nguồn nguyên liệu phong phú. 

GV chuyển ý sang phần tìm hiểu về đặc điểm phát triển ngành dịch vụ

- GV mời nhóm đã gắp thăm được trình bày về đặc điểm phát triển ngành dịch vụ

+ HS trong nhóm bổ sung.

+ HS nhóm cùng nghiên cứu, nhận xét, bổ sung.

+ HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá, nhấn mạnh ý nghĩa của vận tải đường thủy trong sản xuất và đời sống người dân.

+ Sau khi tìm hiểu về ngành dịch vụ ĐBSCL, em hãy khái quát lại những đặc điểm nổi bật?

- HS trả lời. 

- GV chốt.

- Cá nhân:

- GV tích hợp bảo vệ môi trường: HS quan sát và lắng nghe đoạn video sau và cho biết đoạn video nói về vấn đề gì? Nhận xét gì về vấn đề đó?

- HS trả lời, liên hệ tình hình địa phương, đưa ra những giải pháp khắc phục.

- GV nhận xét.
	IV./ Tình hình phát triển kinh tế.

1. Nông nghiệp.

- Giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn lương thực cũng như xuất khẩu lương thực, thực phẩm của cả nước.

- Diện tích, sản lượng lúa ,

trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.

-Tổng lượng thuỷ sản chiếm hơn 50% cả nước.
2. Công nghiệp

- Công nghiệp chiếm 20% tổng GDP trong toàn vùng.

- Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm quan trọng nhất.

3. Dịch vụ.

Gồm các ngành chủ yếu: xuất nhập khẩu, vận tải đường thuỷ, du lịch.



	2 : Tìm hiểu các trung tâm kinh tế (khoảng 11 phút)

	- Cá nhân:

+ Học sinh dựa vào tập bản đồ/ Atlat kể tên và xác định các trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

- HS trả lời kết hợp chỉ bản đồ, nhận xét.

- Gv chốt kiến thức

- Think – pare - share:

+ Dựa vào kiến thức đã học, vốn kiến thức hiểu biết bản thân lí giải nguyên nhân phát triển của Cần Thơ:

+ 1 phút liệt kê các nguyên nhân của cá nhân ra giấy note

+ 2 phút trao đổi và thống nhất ý kiến chung

- GV gọi bất kì HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- GV chốt. (Vị trí địa lí- không xa TP HCM, vai trò của cảng Cần Thơ, vai trò của trường Đại Học Cần Thơ, vai trò của khu vực công nghiệp Trà Nóc)
	V./ Các trung tâm kinh tế.

Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau, Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng.


	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (khoảng 5 phút) 
Mục tiêu: củng cố kiến thức đã học
Phương pháp: trò chơi

	· Củng cố qua “trò chơi chung sức” hoàn thành sơ đồ tư duy.

Luật chơi: Trên bục giảng của chúng ta có 2 mô hình vẽ khóm lúa (mỗi khoám khoảng 4 cây).  Thân của các cây lúa đã ghi sẵn nội dung về công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ các trung tâm kinh tế và đặc điểm phát triển kinh tế của ĐBSCL. Mỗi thân cây đều có những bông lúa để gắn các đặc điểm. 
-  Nhiệm vụ của mỗi đội là điền các kiến thức liên quan đến các nội dung trên để hoàn chỉnh kiến thức của bài học ngày hôm nay. 

- Mỗi đội gồm 5 người chơi, chơi theo hình thức chung sức. 
- Thời gian: 3 phút

- Sau khi các đội chơi xong GV cho HS nhận xét.

- Gv nhận xét, đánh giá
	

	HĐ 4: VẬN DỤNG (3P)

Mục tiêu: vận dụng kiến thức vào bài tập thực tiễn

Phương pháp: vấn đáp

	Gv đặt tình huống thực tiễn: Vùng ĐBSCL có ngành nông nghiệp rất phát triển nhưng hạn chế lớn nhất và mùa khô thiếu nước, hiện tượng nhiễm mặn nhiễm phèn của đất ngayfc àng tăng. Nếu em là ng đứng đầu của ngành em sẽ định hướng những giải pháp gì đề khắc phục?
-Hs suy nghĩ trả lời

-Gv nhận xét
	

	Hoạt động 5: Hướng dẫn các HĐ tiếp theo (khoảng 1 phút)

1.Yêu cầu của bài vừa học:


     - Giao nhiệm vụ: hoàn thành các bài tập trong sách bài tập
 2. Chuẩn bị bài mới:

- Nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung bài 37.



IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Ngày dạy: 27/2/2023
Tiết 42 - Bài 37. THỰC HÀNH

VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

- Phân tích được sự phát triển ngành thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long.

- Đề xuất một số biện pháp để khắc phục khó khăn trong sản xuất thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

2. Phát triển năng lực 

- Năng lực chung: toán học (xử lý số liệu)

- Năng lực chuyên biệt: vẽ biểu đồ, xác định mối quan hệ nhân quả. 
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Hoàn thành bài tập thực hành

- Chăm chỉ: vẽ và phân tích biểu đồ cột để so sánh sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Đối với giáo viên: 
- Số liệu mới năm 2016. 

- Sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi của một số vùng ở nước ta năm 2016

2. Đối với học sinh: 

- Dụng cụ học tập.

 III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Ổn định lớp: 1ph

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách vở đồ dùng của học sinh

3. Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: Tạo sự tò mò và hứng thú trước tiết học, Định hướng nội dung bài học.
Phương pháp:  vấn đáp, HS làm việc cá nhân

	- Bước 1: Chia lớp làm 2 nhóm

- Bước 2: Giao nhiệm vụ cho các nhóm “Trong vòng 1 phút 30 giây các nhóm hãy 

+ Liệt kê các mặt hàng thủy sản có giá trị xuất khẩu cao ở Đồng bằng sông Cửu Long?

+ Kể tên các tỉnh thành của vùng ĐBSCL?

- Bước 3: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 4: Các nhóm báo cáo kết quả tìm được, số mặt hàng mà các nhóm ghi được cũng là số điểm thi đua của các nhóm, Gv dẫn vào bài thực hành.
	

	HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH (35 P)

Mục tiêu: 

-Trình bày được tốc độ phát triển và sự thay đổi cơ cấu của nền kinh tế các nước khu vực ĐNÁ.

- Giải thích được những đặc điểm trên của kinh tế các nước khu vực ĐNÁ:

Phương pháp:vấn đáp, trao đổi cặp, thảo luận, thuyết trình

	- Cá nhân:

- HS cả lớp đọc nội dung của bài tập 1, xác định yêu cầu bài tập.

+  Để làm được bài tập này, chúng ta cần phải tiến hành những công đoạn nào ?

- HS trả lời, nhận xét.
- Gv chốt ( xử lí số liệu: chuyển từ giá trị tuyệt đối thành giá trị tương đối để lập bảng số liệu mới, sau đó vẽ biểu đồ.)

- Hoạt động nhóm:

+ Nhóm 1 – 3: Xử lý số liệu ĐBSCL, nêu dạng biểu đồ thích hợp?

+ Nhóm 2 – 4: Xử lý số liệu ĐBSH, nêu dạng biểu đồ thích hợp?

- Thời gian: 2 phút


- Trình bày bảng phụ

- Đại diện 2 nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét

- GV chốt. Biểu đồ thích hợp: tròn hoặc cột chồng

- Cá nhân:

+  GV yêu cầu 1hs lên vẽ biểu đồ ở trên bảng, các hs khác vẽ biểu đồ vào vở ( dựa vào số liệu đã tính.)

+  HS quan sát biểu đồ trên bảng, đối chiếu nhận xét,  chỉnh sửa biểu đồ đã vẽ 

- GV nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu: biểu đồ phải chính xác, đẹp, có đủ tên biểu đồ và bảng chú giải.
	1. Bài tập 1

loại

ĐBSCL

ĐBSH

Cả nước

Cá biển khai thác
38,14
6,71
100

Cá nuôi
70,4
16,4
100

Tôm nuôi

81,6
3,4
 100



	- Hoạt động nhóm:

+ Nhóm 1 – 3: Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản?Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm.

+ Nhóm 2 – 4: Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, Đề xuất một số giải pháp.

- Hình thức: Thảo luận nhóm 4

- Thời gian: 2 phút


- Trình bày bảng phụ

- Đại diện 2 nhóm trình bày, bổ sung.

- HS nhóm làm cùng nhận xét, bổ sung

- Hs nhóm khác nhận xét, phản biện, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt, mở rộng, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường.

+ Vậy trong những khó khăn mà ĐBSCL gặp phải thì ĐBSH có gặp phải hay không? Địa phương em thì sao?Bản thân em đã có những hành động gì để khắc phục?

- HS trả lời, nhận xét.
- Gv chốt
	2. Bài tập 2

1. Thế mạnh  để phát triển ngành thủy sản

- Điều kiện tự nhiên: diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, có ngư trường để đánh bắt

- Điều kiện kinh tế xã hội: người dân có kinh nghiệp, công nghiệp chế biến phát triển, nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân, nhu cầu tăng, thị trường ngày càng mở rộng...

2. Thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm.

- Diện tích mặt nước để nuôi tôm

- Người dân có kinh nghiệm

3.Khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ĐBSCL

* Khó khăn

- Biến đổi khí hậu.

- Ô nhiễm môi trường

- Suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật 

* Giải pháp

- Quy hoạch (không nuôi trồng tràn lan). 

- Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng

- Phát triển hệ thống thủy lợi để chống hạn vào mùa khô và tiêu nước vào mùa lũ.

	HĐ 4: VẬN DỤNG (4P)

Mục tiêu: Mở rộng kiến thức về vấn đề xâm nhập mặn ở miền ĐBSCL VN?
Phương pháp: lắng nghe

	GV cung cấp tư liệu về: Xâm nhập mặn xuất hiện ở các tỉnh ven biển ĐBSC?

22/03/2017 17:00 GMT+7

         
Từ cuối tháng 2-2017 đến nay, một số nơi ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Bều Tre, Kiên Giang, hiện tượng xâm nhập mặn đã xuất hiện.
         Viện Khoa học thủy lợi miền Nam nhận định, trong tháng 3-2017, độ mặn 4‰ tiếp tục xâm nhập các tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cách cửa sông từ 25km đến 35 km. Riêng vùng cách cửa sông từ 35km đến 45 km, mặn 4‰ xuất hiện lúc triều cường. Tháng 5, nếu không có mưa thì độ mặn trên các cửa sông còn cao hơn và có khả năng kéo dài đến tháng 6.

     Theo Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở cuối nguồn sông Mê Kông và có tổng diện tích khoảng 4 triệu ha. Phần lớn diện tích đất tự nhiên đều cao hơn mực nước biển khoảng 1 m với hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt nhưng thiếu công trình kiểm soát mực nước cũng như trữ nước.

      Chính vì vậy, phần lớn lượng dòng chảy vào mùa khô (khoảng từ 40 tỉ đến 50 tỉ m3) đều đổ ra biển, trong khi lượng nước lấy được để phục vụ sản xuất và sinh hoạt chiếm tỉ lệ nhỏ. Dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên thiếu hụt nên xâm nhập mặn tăng cao và thiếu nước phục vụ sản xuất. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu và khai thác nguồn nước ở thượng nguồn sông Mê Kông.

 Để ứng phó với tình trạng này, trong năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, khẩn trương tiến hành khảo sát thiết kế và xây dựng một số cống ngăn mặn có khẩu độ lớn từ 20 - 30m ở các tỉnh như: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, nhằm khép kín hệ thống cống ngăn mặn ở một số tỉnh, giúp người dân yên tâm sản xuất.

     Cùng với biện pháp công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Nam Bộ đã phối hợp với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long triển khai các biện pháp phi công trình, như: tăng cường công tác dự báo cảnh báo hạn hán xâm nhập mặn, tổ chức các lớp tuyên truyền hướng dẫn người dân các kiến thức chống hạn chống xâm nhập mặn để đảm bảo sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường


	Hoạt động 4: Hướng dẫn các HĐ tiếp theo (khoảng 1 phút)

1.Yêu cầu của bài vừa học:


     - Giao nhiệm vụ: hoàn thành các bài tập trong sách bài tập
 2. Chuẩn bị bài mới: Ôn tập giữa học kì II

- Ôn tập kiến thức từ bài 31 đến bài 37 ( trừ bài 34) 



IV. RÚT KINH NGHIỆM: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Ngày dạy: 6/3/2023

TIẾT 43 : ÔN TẬP

I./ MỤC TIÊU. 
1. Kiến thức: Trình bày được.

- Tiềm năng phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.

- Thế mạnh kinh tế của mỗi vùng, những tồn tại và các giải pháp khắc phục khó khăn.

-Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với sự phát triển kinh tế 2 vùng 2. Phát triển năng lực:  

- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lựcchuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, bảng số liệu
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, tự giác, nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ 

1. Đối với giáo viên: 
- Các phiếu học tập.

- Atlát địa lí Việt Nam.

- Các bản đồ: tự nhiên, kinh tế Việt Nam

2. Đối với học sinh: dụng cụ học tập.

 III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

   1. Ổn định lớp: 1ph

   2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách vở đồ dùng của học sinh

   3. Tiến trình dạy học:

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: Tạo sự tò mò và hứng thú trước tiết học, Định hướng nội dung bài học.
Phương pháp:  vấn đáp, HS làm việc cá nhân

	GV kiểm tra đề cương ôn tập của hs. Nêu nhiệm vụ giờ ôn tập- hệ thống hoá kiến thức từ bài 31 đến bài 37; vẽ thành thạo biểu đồ cột, tròn.
	

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30 P)

Mục tiêu: Trình bày được:

- Tiềm năng phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.

- Thế mạnh kinh tế của mỗi vùng, những tồn tại và các giải pháp khắc phục khó khăn.

-Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với sự phát triển kinh tế 2 vùng .

Phương pháp:vấn đáp, trao đổi cặp, thảo luận, thuyết trình

	+ HS nhắc lại:Từ bài 31 đến bài 36, các em đã được học những nội dung nào?

- HS trả lời

-  GV chốt.

+ HS dựa vào chuẩn bị bài ở nhà cùng kiến thức đã học hãy hoàn thành phiếu học tập sau:

+Nhóm 1+3: các bạn sẽ hoàn thành phiếu học tập với các đặc điểm về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của cả 2 vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL

+Nhóm 2 +4: các bạn sẽ hoàn thành phiếu học tập với các đặc điểm về dân cư và kinh tế của cả 2 vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL

- Thời gian hoàn thành: 10 phút

- Khuyến khích các bạn trình bày trên Powerpoin để có thể trình chiếu cho cả lớp cùng quan sát.

- Sau khi hết thời gian GV mời đại diện với mỗi nhóm STT 2 bạn sẽ trình bày kết quả của mình.

- HS nhận xét, bổ sung

- GV chốt kiến thức
	I. Nội dung ôn tập

	PHIẾU HỌC TẬP


	                 Vùng
Các yếu tố
	ĐÔNG NAM BỘ
	ĐỒNG BẮNG SÔNG CỬU LONG

	I. Vị trí và giới hạn:
	
	

	II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên:
 1. Điều kiện tự nhiên:
 2. Tài nguyên:
   a. Thuận lợi:
   b. Khó khăn

III. Dân cư – Xã hội
   - Dân số:
   - MĐDS:
   - Tỉ lệ DS đô thị:
   - GDP:
 1. Thuận lợi:
 2. Khó khăn:

IV. Tình hình phát triển kinh tế:
  1. Công nghiệp:
  2. Nông nghiệp:
    a. Trồng trọt:
    b. Chăn nuôi:
  3. Dịch vụ:
    a. Thương mại:
    b. GTVT:
    c. Du lịch
	
	

	V. Các Trung tâm KT

	
	


	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 15 phút) 

Mục tiêu: Vẽ và nhận xét biểu đồ

Phương pháp: vấn đáp, đàm thoại

	+ Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Các bước khi làm bài thực hành vẽ biểu đồ?

- HS trả lời

-  GV chốt.

Bài 1: Dựa vào Bảng 32.1 – SGK trang 117: Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%). Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2002 và rút ra nhận xét?

- HS vẽ biểu đồ, nhận xét.

- GV chốt

Bài 2: Vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao hơn cả?
- HS trả lời, nhận xét.

- GV chốt.
	II. THỰC HÀNH

B1: Xác định yêu cầu của bài thực hành.
B2: Xác định biểu đồ cần vẽ.
B3: Xử lý số liệu cho phù hợp với dạng biểu đồ.
B4: Dựa vào bảng số liệu, biểu đồ để nhận xét, giải thích...
1)Bài 1:

* Vẽ: Biểu đồ hình tròn

* Nhận xét: 
-  Công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP.
-  Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng.
-  So với các vùng trong cả nước, Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất.

2. Bài 2:
- Vì sản phẩm nông nghiệp dồi dào, phong phú là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến


	Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 4 phút) 

Mục tiêu: củng cố kiến thức hoàn thiện sơ đồ tư duy

Phương pháp: trực quan, nhóm

	+ Nhóm 1+2: Vẽ sơ đồ tư duy toàn vùng Đông Nam Bộ

+ Nhóm 1+3: Vẽ sơ đồ tư duy toàn vùng ĐBSCL
	

	Hoạt động 5: Hướng dẫn các HĐ tiếp theo (khoảng 1 phút)

1.Yêu cầu của bài vừa học:


     - Giao nhiệm vụ: hoàn thành các bài tập trong sách bài tập
 2. Chuẩn bị bài mới:

- Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra giữa kì II


VI./ PHỤ LỤC.

BẢNG HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC.

	
	Đông Nam Bộ
	ĐBSCL

	ĐKTN và TNTN
	Khí hậu cận xích đạo nóng, ẩm, đất baran, đất xám, thềm lục địa rộng, nông, biển ấm, nhiều dầu khí
	- Đất phù sa chiếm diện tích lớn.

- Rừng ngập mặn lớn nhất cả nước, nóng ẩm quanh năm, nguồn thuỷ sản lớn nhất toàn quốc.

	Dân cư xã hội
	Dân khá đông, có mức sống cao nhất, đội ngũ lao động năng động, linh hoạt
	Mặt bằng dân trí chưa cao. Thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hoá.

	Công nghiệp
	chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, dầu khí, công nghệ cao.
	Chế biến lương thực, thực phẩm

	Nông nghiệp
	Thế mạnh: cây CN, cây ăn quả, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản
	Thế mạnh: cây lương thực, cây ăn quả, nuôi vịt đàn, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, xuất khẩu gạo, thuỷ sản, hoa quả

	DV
	Phát triển mạnh, đa dạng
	Xuất nhập khẩu, vận tải thuỷ, du lịch

	Các  TT KT
	T/P HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu
	Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau.


IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Ngày dạy:   /3/2023
TIẾT 44- KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I./MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Kiểm tra đánh giá mức độ hiểu, nắm vững các đặc điểm chính về ĐKTN, dân cư và kinh tế- xã hội hai vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL.

2.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề. 

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê (xử lý số liệu), vẽ biểu đồ.

+ Phân tích, nhận xét bảng số liệu về kinh tế.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, tự giác, nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của GV: Đề kiểm tra 
2. Chuẩn bị của HS:

- Dụng cụ, đồ dùng làm bài, vẽ biểu đồ

III. TIẾN TRÌNH DẠY –HỌC :

1. Ổn định lớp

2. Phát đề cho HS (HS độc lập làm bài)

3. Thu bài

4. Đánh giá tiết kiểm tra

5. Các hoạt động khác: Yêu cầu HS chuẩn bị bài thực thành vẽ biểu đồ sự thay đổi cơ cấu kinh tế..

IV./ NỘI DUNG ĐỀ - ĐÁP ÁN- RÚT KN


              Lưu trong sổ lưu đề kiểm tra

Ngày dạy: 20/3/2023
CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

TIẾT 45- Bài 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ

                  BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN-ĐẢO
I . MỤC TIÊU

 1. Kiến thức 

- Trình bày được Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài  và vùng biển rộng , có nhiều điều kiện để phát triển  các ngành kinh tế biển . Hiểu việc phát triển các ngành kinh tế biển phải  đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường biển nhằm phát triển bền vững .

- Trình bày được đặc điểm của các ngành kinh tế biển: Đánh bắt và nuôi trồng hải sản, khai thác và chế biến khoáng sản , du lịch .

2. Năng lực

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Xác định được vị trí, phạm vi vùng biển Việt Nam.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê để nhận biết tiềm năng kinh tế biển, đảo Việt Nam.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo ở nước ta; Đề xuất một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta, ý thức bảo vệ môi trường biển đảo

- Chăm chỉ: Trình bày được hoạt động của các ngành kinh tế biển: Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản và du lịch biển – đảo.

- Nhân ái: Thông cảm sẽ chia với những khu vực thường xuyên gặp khó khăn do thiên tai từ biển.
II.CHUẨN BỊ

1. Giáo viên : Giáo án, máy chiếu, Bản đồ tự nhiên Việt Nam, một số tranh ảnh về biển
2. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi...
III. TIẾN TRÌNH  DẠY-HỌC

1.Ổn định (1p)

2. Kiểm tra bài cũ  (2p) (Trả bài kiểm tra)
3.Bài mới: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập và định hướng nội dung bài mới

Phương pháp: vấn đáp

	· Gv đặt câu hỏi: dựa vào kiến thức đã học và sự chuẩn bị bài em hãy giới thiệu khái quát về vùng biển Việt Nam?

· Hs trả lời

Dựa vào câu trả lời của hs GV Dẫn dắt: Nước ta có một vùng biển rộng lớn thuộc biển Đông, trên đó có nhiều đảo và quần đảo . Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú , biển nước ta tạo cơ sở để phát triển  kinh tế biển đa dạng . Bên cạnh đó  biển cũng gây cho chúng ta không ít khó khăn . Làm thế nào để vừa phát triển tổng hợp kinh tế vừa bảo vệ được nguồn tài nguyên, môi trường biển – đảo . Chúng ta cùng t́m hiểu vấn đề này trong bài học hôm nay.

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30P)

Mục tiêu: Trình bày được thông tin cơ bản về vùng biển, đảo nước ta. Phân tích đánh giá tiềm năng phát triển các ngành kinh tế biển
Phương pháp: vấn đáp, thảo luận nhóm

	Gv giới thiệu khái quát về chủ đề biển đảo

· Giới thiệu mục tiêu mà chủ đề hướng tới

· Giới thiệu tiến trình của chủ đề

Gv yêu cầu học sinh Quan sát H 38.1 và H38.2 cho biết:

+ Xác định trên hình 38.1 Vùng biển nước ta có những bộ phận nào? Nêu giới hạn từng bộ phận? 

+ Tìm trên hình 38.2 các đảo và quần đảo lớn ở vùng biển nước ta ?
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- Giáo viên gọi học sinh lên bảng xác định trên sơ đồ, học sinh cả lớp theo dõi và nhận xét 

-Giáo viên chốt kiến thức và lưu ý học sinh cách xác định trên sơ đồ, lược đồ (nếu học sinh nói và xác định chưa khớp) 

 ( Tích hợp giáo dục môi trường, ANQP )
	A. KHÁI QUÁT CHỦ ĐỀ

Tên chủ đề: “chủ đề biển đảo Việt Nam”

Tiến trình:

+Tiết 1: bài 38

+Tiết 2: Bài 39

+Tiết 3: Bài 40

B. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

I. Biển và đảo Việt Nam.

1.Vùng biển nước ta

- Bờ biển nước ta dài 3260km, rộng khoảng 1 triệu km2.

- Vùng biển nước ta là một bộ phận của Biển Đông gồm: Nội thuỷ, lănh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa

- Cả nước có 29 tỉnh và thành phố giáp biển.

2. Các đảo và quần đảo.

- Trong vùng biển nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ được chia thành đảo ven bờ và đảo xa bờ.

- Vùng biển nước ta có nhiều tiềm năng thuận lợi cho việc phát triển tổng hợp  kinh tế biển,nhiều lợi thế trong hội nhập vào nền kinh tế thế giới đồng thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng về ANQP



	TÌM HIỂU TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ BIỂN 

	- Nêu tên các ngành kinh tế biển ở nước ta ?  

(4 ngành)

- Dựa vào nội dung sgk hãy

- Hs nghiên cứu, thảo luận thảo luận 4 nhóm:

-Nhóm 1,2: Tìm hiểu ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản

-Nhóm 3,4: tìm hiểu ngành du lịch biển chốt kiến thức

- hs thảo luận, nhận xét, Gv 

+ Tiềm năng phát triển của ngành.

+ Một vài nét về sự phát triển của ngành.

+ Những hạn chế, phương hướng phát triển. 

- Vì sao phải ưu tiên phát triển thác hải sản xa bờ? 

- Tiềm năng du lịch biển của nước ta? 

- Các nhóm thảo luận, đại diện phát biểu nhóm khác bổ  sung, giáo viên chuẩn kiến thức.

- Nước ta có vịnh nào được UNECO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới.

- Ngoài hoạt động tắm biển chúng ta còn có khả năng phát triển các hoạt động du lịch biển nào khác.

- Tìm vị trí các bãi biển, các vườn quốc gia dọc bãi biển và trên các đảo ?

- Trình bày tình hình phát triển ngành du lịch ?

- Nêu những giải pháp và xu hướngphát triển  ?

( Tích hợp giáo dục môi trường )

(Chống ô nhiễm môi trường biển, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao mức sống người dân...

- Xu hướng phát triển ngành lướt ván du thuyền ném bóng...

- Hs phát biểu, 

-Hs khác bổ sung.

 -Gv chuẩn kiến thức.
	II. Phát triển  tổng hợp kinh tế biển.

1. Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản

Trữ lượng lớn chủ yếu là cá biển.

- Tiềm năng rất lớn : Nhiều loài cá tôm có giá trị cao, tập trung ở bốn ngư trường trọng điểm , tổng trữ lượng khoảng 4 triệu tấn , trong đó 95.5 % là cá biển, cho phép khai thác là 1.9 triệu tấn / năm.

- Hiện trạng : Đánh bắt ven bờ, chủ yếu. Đánh bắt xa bờ, nuôi trồng còn quá ít.

- Xu hướng : Đẩy mạnh khai thác xa bờ , nuôi trồng hải sản phát triển đồng bộ và hiện đại  công nghiệp chế biến hải sản.

2. Du lịch  biển đảo.

- Có tiềm năng rất lớn .


- Phát triển mạnh chủ yếu là hoạt động tắm biển.

- Xu hướng : Phát triển nhiều loại hình du lịch để khai thác tiềm năng to lớn về du lịch của biển đảo.Tăng cường cơ sở hạ tầng , chống ô nhiễm môi trường biển. Quảng bá du lịch .

	HĐ 3: LUYỆN TẬP (5P)

Mục tiêu: Hs dựa vào kiến thức đã học để trả lời những câu hỏi trắc nghiệm 

Phương pháp: vấn đáp

	Trả lời câu hỏi: 

- Những điều kiện thuận lợi của biển nước ta để phát triển kinh tế.

- Vì sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.

Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Vùng biển nước ta được cấu thành từ các bộ phận:

A. 2 bộ phận           B. 3 bộ phận                  C. 4 bộ phận            D. 5 bộ phận

Câu 2: Đảo lớn nhất Việt Nam là:

A. Phú Quý              B. Phú Quốc                 C. Cát Bà                  D. Côn Đảo

Câu 3: Chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là:

A. 3 160km và khoảng 0,5 triệu km2                                                   B. 3 260km và khoảng 1 triệu km2
C. 3 460km và khoảng 2 triệu km2                             D. 2 360km và khoảng 1,0 triệu km2
Câu 4: Hệ thống đảo ven bờ nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng biển thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

A. Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Định, Cà Mau.

B. Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Sóc Trăng.

C. Thái Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu.

D. Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang.

Câu 5: Đi từ đất liền ra đến ranh giới vùng biển quốc tế, các bộ phận của vùng biển nước ta lần lượt là:

A. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, đặc quyền kinh tế.

B. tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, đặc quyền kinh tế, nội thủy.

C. nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế.

D. đặc quyền kinh tế, nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải.

	HĐ 4: VẬN DỤNG (3P)

Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã học vào thực tế của Việt Nam

Phương pháp: vấn đáp

	- GV Giao nhiệm vụ

· Tại sao cần phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ ?

· Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) để giới thiệu cho bạn bè quốc tế về tài nguyên du lịch biển Việt Nam ?

- HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến

- GV chốt ý và khen ngợi HS
	

	HĐ 5: Hướng dẫn các hoạt động tiếp theo  (1p)

1.Yêu cầu bài vừa học: Học bài và hoàn thiện bài tập sgk

2.Yêu cầu bài mới: Chuẩn bị bài 39 : Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo . ( tiếp theo )


IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày dạy: 27/3/2023
TIẾT 46- Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ

 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN-ĐẢO (Tiếp theo)

I . MỤC TIÊU

1. Kiến thức :

- Hs nhận thấy việc phát triển các ngành kinh tế biển phải  đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường biển nhằm phát triển bền vững .

- Đánh giá  thực trạng giảm súc tài nguyên , ô nhiễm môi trường biển đảo , nguyên nhân và hậu quả của nó.

- Đề xuất một số phương hướng chính  để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

2. Năng lực

- Năng lực chung:  Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: 
+ Năng lực tư duy theo lãnh thổ.
+ Năng lực sử dụng lược đồ, tranh ảnh, biểu đồ, số liệu thống kê về kinh tế vùng biển đảo  
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta, ý thức bảo vệ môi trường biển đảo

- Chăm chỉ: Trình bày được hoạt động của các ngành kinh tế biển: Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản và du lịch biển – đảo.

- Nhân ái: Thông cảm sẽ chia với những khu vực thường xuyên gặp khó khăn do thiên tai từ biển.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên :

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam  

- Một số tranh ảnh vùng 

2. Học sinh :
- Sách giáo khoa .

III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC

1.Ổn định tổ chức (1p)

2. Kiểm tra bài cũ (3p)

- Nêu những điều kiện thuận lợi của biển nước ta để phát triển kinh tế.

- Vì sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.

3. Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: củng cố kiến thức và định hướng nội dung tiết  học

Phương pháp: trò chơi

	- Bước 1: GV tổ chức cho HS chơi rung chuông vàng. GV phổ biến luật chơi: 

+ GV đọc câu hỏi. 

+ HS viết nhanh câu trả lời vào bảng phụ trong vòng 10s. (riêng câu 5, thời gian trả lời trong 30s). 

+ Hết giờ HS giơ đáp án, GV đọc câu trả lời. 

+ HS nào sai không được tiếp tục chơi nữa. (GV nên tổ chức cho HS ngồi tại vị trí của mình, không di chuyển để tránh mất thời gian và tránh sự lộn xộn khi HS di chuyển). 
+ GV tiếp tục đọc câu hỏi cho đến câu cuối cùng. 

+ Những HS còn trụ lại đến câu cuối sẽ là HS chiến thắng (GV có thể thưởng quà hoặc điểm cộng). 

- Bước 2: HS chơi trò chơi.

- Bước 3: Kết thúc trò chơi. GV tổng kết những HS chiến thắng. Sau đó GV khéo léo dẫn dắt vào bài mới: Để phát triển tổng hợp kinh tế biển có hiệu quả ngoài khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, du lịch biển – đảo thì nước ta còn có thuận lợi để khai thác và chế biến khoáng sản, phát triển GTVT biển, song song với nó là vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo. Trong bài học hôm nay các em cùng tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.
	Bộ câu hỏi
1. Đường bờ biển của nước ta dài bao nhiêu km? (3260km)

2. Vùng biển nước ta rộng khoảng bao nhiêu km? (1 triệu km2)

3. Nước ta có bao nhiêu tỉnh và TP. Trực thuộc trung ương giáp biển? (28)

4. Đảo nào có diện tích lớn nhất nước ta? (Phú Quốc)

5. Kể tên 4 ngành kinh tế biển của nước ta? (Khai thác nuôi trồng và chế biển hải sản, du lịch biển đảo, khai thác và chế biến khoáng sản biển, giao thông vận tải biển)



	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30P)

Mục tiêu

- Trình bày được tiềm năng và thực trạng ngành khai thác, chế biến khoáng sản và giao thông vận tải biển.

- Đọc được bản đồ (Atlat) để chỉ ra được sự phân bố của các khoáng sản biển, cảng biển và tuyến giao thông đường biển nước ta.

- Đánh giá được thực trạng vấn đề môi trường biển và đề xuất giải pháp

Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nhóm, Vấn đáp

	 Hoạt động cặp
- Quan sát lược đồ hình 39.2 sgk :

- Kể tên một số khoáng sản chính  ở vùng ven biển nước ta mà em biết, nêu tên các khoáng sản đó và phân bố ở đâu ? 

- Kể tên các tuyến đường biển ?

 Gv yêu cầu hs trao đổi cặp hoàn thiện bảng kiến thức

Kinh tế biển

Khai thác chế biến khoáng sản

Giáo thông vận tải biển

Tiềm năng

Thực trạng

- Hs trao đổi hoàn thiện phiếu bài tập sau đó hs phát biểu, Hs khác bổ sung.

- Gv chuẩn kiến thức.


	II.  Phát triển tổng hợp kinh tế biển 

3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển:

- Tiềm năng: Biển nước ta có nhiều khoáng sản: dầu mỏ, khí đốt, ti- tan, muối.

- Thực trạng: 

+ Nghề làm muối phát triển ở ven biển từ Bắc vào Nam, đặc biệt ở Nam Trung Bộ. 

+ Khai thác dầu khí phát triển mạnh, tăng nhanh, chiếm vị trí hàng đầu trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển:

- Tiềm năng:

+Gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng.

+ Có nhiều vũng, vịnh, cửa sông để xây dựng các cảng biển.

- Thực trạng:

+ Nước ta có khoảng 120 cảng biển, lớn nhất là cảng Sài Gòn.

+ Đội tàu biển quốc gia được tăng cường mạnh mẽ, hình thành 3 cụm cơ khí đóng tàu lớn ở BB, Nam Bộ, Trung Bộ.

+ Dịch vụ hàng hải phát triển toàn diện.

+ Phát triển nhanh, ngày càng hiện đại cùng với quá trình nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
III. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo.

1.Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảo.

- Tài nguyên biển ngày càng bị cạn kiệt, biển đảo bị ô nhiễm ngày càng tăng hậu quả làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng tới chất lượng các khu du lịch biển.

2.Biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.

Việt Nam đã tham gia cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển - đảo.

- Có kế hoạch khai thác hợp lý.

- Khai thác đi đôi với việc bảo vệ phát triển nguồn tài nguyên.

	- Hs nghiên cứu sgk, kết hợp với kiến thức thực tế. 

- Thảo luận nhóm : 

+ Nhóm 1 : Thực trạng tài nguyên và môi trường biển đảo nước ta như thế nào ?

+ Nhóm 2 : - Nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút tài nguyên ô nhiễm môi trường biển - đảo nước ta. 

+ Nhóm 3 : Sự giảm sút này gây hậu quả gì ? 

+Nhóm 4: Chúng ta cần thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo nước ta ?

- Các nhóm trao đổi sau đó  Đại diện nhóm trình bày – nhóm khác nhận xét 

- Gv chuẩn kiến thức .

 ( Tích hợp giáo dục môi trường ,tích hợp với giáo dục ANQP)
	

	HĐ 3: LUYỆN TẬP (5P)

Mục tiêu

- Học sinh ý thức được việc bảo vệ môi trường biển đảo. 

- Hình thành được một câu khẩu hiệu để tuyên truyền việc bảo vệ môi trường biển đảo.

 Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nhóm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm sáng tạo 1 câu khẩu hiệu về bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo. 

+ GV phát giấy để HS ghi vào. 

+ GV chú ý hướng dẫn HS các tiêu chí hình thành một câu khẩu hiệu: ngắn gọn, diễn tả cô đọng về một vấn đề mà HS muốn thông báo và tuyên truyền đến cho mọi người, tránh dài dòng lan man. 

+  Độ dài không quá 20 chữ

+ Có vần điệu, thông điệp mạnh mẽ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhanh và ghi to khẩu hiệu vào giấy. GV quan sát.
Bước 3. Đại diện mỗi nhóm trả lời, các nhóm đọc to khẩu hiệu của nhóm mình.
Bước 4. GV nhận xét, đánh giá quá trình hoạt động của HS.



	HĐ 4: Hướng dẫn các hoạt động tiếp theo (1p)

1.Yêu cầu bài vừa học: Học bài và hoàn thành bài tập sgk

2.Yêu cầu bài mới: Chuẩn bị bài 40 : Thực hành Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí .




IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày dạy: 3/4/2023
TIẾT 47- Bài 40:THỰC HÀNH
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

I . MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

- Trình bày được đặc điểm của các ngành kinh tế biển đặc biệt thấy được sự cần thiết phải phát triển các ngành kinh tế biển một cách tổng hợp.

2. năng lực

- Năng lực chung:  Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Năng lực tư duy theo lãnh thổ.
+ Năng lực sử dụng lược đồ, tranh ảnh, biểu đồ, số liệu thống kê để phân tích các đặc điểm của ngành khai thác và xuất khẩu dầu khí của Việt Nam

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức phải khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí.

- Chăm chỉ: Hoàn thành bài thực hành

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên 

- Bản đồ tự nhiên hoặc bản đồ hành chính Việt Nam  

- Một số tranh ảnh vùng 

2. Học sinh 

- Sách giáo khoa .

III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC

1.Ổn định (1p)

2. Kiểm tra bài cũ  (3p)

- Nước ta có những thuận lợi gì  để phát triển giao thông vận tải biển ?

- Trình bày tình hình và biện pháp để phát triển giao thông vận tải biển ở nước ta.

3. Dạy học Bài mới :
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: tạo hứng thú trước giờ học và định hướng nội dung bài học

Phương pháp: vấn đáp

	Gv đặt câu hỏi: Trên vùng biển Việt Nam có những loại tài nguyên khoáng sản nào? 

Hs trả lời, gv dẫn dắt: Việt Nam có 3260 km đường bờ biển trên một vùng biển rộng lớn hơn 1 triệu km 2 , có trên 3000 đảo lớn nhỏ khác nhau . Vùng biển nước ta đã tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển của công nghiệp dầu khí . bài thực hành hôm nay chúng ta sẽ đánh giá tiềm năng  kinh tế của các đảo ven bờ  và tìm hiểu ngành công nghiệp dầu khí ở nước ta.

	

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25P)

Mục tiêu: Đánh giá được tiềm năng kinh tế của các đảo xa bờ, rèn kĩ năng nhận xét, phân tích biểu đồ, Đánh giá, tổng kết chủ đề.
Phương pháp: vấn đáp, thảo luận nhóm

	- Gv nêu nhiệm vụ cần  hoàn thành trong giờ thực hành sau đó chia nhóm thảo luận
- Hs quan sát bản đồ xác định vị trí  các đảo ven bờ ,Kết hợp đọc bảng 40.1 sgk và kiến thức đã học trả lời các câu  hỏi:

+ Phát triển tổng hợp kinh tế biển gồm những ngành nào ?

+ Cho biết những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ?

+ Hs dựa vào bản đồ Việt Nam và lược đồ 39.2 sgk nêu điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển của từng đảo.

- Đại diện các nhóm trình bày . Các nhóm khác bổ sung.

- Gv chuẩn kiến thức cơ bản.


	Bài tập 1. Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo xa bờ.

- Cát Bà : Nông, lâm, ngư, du lịch, dịch vụ.

- Côn Đảo : Nông lâm ngư, dịch vụ, du lịch biển.

- Phú Quốc : nông lâm ngư, du lịch, dịch vụ biển.

- Nước ta có trữ lượng dầu khí lớn và dầu mỏ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong những năm qua, sản lượng dầu mỏ không ngừng tăng.



	Hoạt động 4 nhóm 
- Gv hướng dẫn Hs phân tích biểu đồ : Phân tích diễn  biến của từng đối tượng qua các năm.Sau đó phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí.
- Gv yêu cầu hs thảo luận theo nhóm
-Nhóm 1,2:  Nhận xét tình hình khai thác xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu ở nước ta .

- Nhóm 3,4: Nhận xét tình hình phát triển ngành công nghiệp chế biến  dầu khí ở nước ta ?

- Đại diện các nhóm phát biểu.

- Đại diện nhóm khác bổ sung.

-  Gv chuẩn xác kiến thức.

- Gv lưu ý : Mặc  dù lượng dầu thô hàng năm xuất khẩu lớn gấp 2 lần lượng xăng dầu nhập khẩu nhưng giá xăng dầu đã chế biến lớn hơn nhiều lần so với giá đầu tư.

 Kết thúc bài thực hành, gv hướng dẫn học sinh tổng kết đánh giá những kiến thức, kĩ năng của chủ đề:

GV đặt câu hỏi: 

-Thông qua chủ đề biển đảo em có được những kiến thức và kĩ năng nào?

- Chủ đề còn hạn chế nào hay không?

- Hs suy nghĩ  trả lời

-GV chuẩn kiến thức


	

	
	Bài tập 2: Phân tích biểu đồ

- Từ năm 1999 – 2003 :

- Sản lượng khai thác dầu thô tăng liên tục.

- Hầu như toàn bộ lượng dầu khí khai thác đều được xuất khẩu dưới dạng thô.

- Trong khi xuất khẩu dầu thô nước ta phải nhập lượng xăng dầu chế biến ngày càng tăng.

- Ngành công nghiệp chế biến dầu khí của nước ta chưa phát triển. Đây là đặc điểm chủ yếu của ngành công nghiệp dầu khí.

C. TỔNG KẾT- ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ

1/ Ưu điểm

2/ Hạn chế

	HĐ 3: LUYỆN TẬP (10P)

Mục tiêu

- Đề xuất được giải pháp phát triển ngành công nghiệp dầu khí ở nước ta.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ

Phương pháp/kĩ thuật dạy học

- Nhóm, đóng vai/khăn trải bàn.

	- Bước 1: GV yêu cầu các nhóm đã chia lúc đầu, vào vai là các nhà lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Việt Nam, cùng họp, thảo luận và thống nhất các giải pháp phát triển ngành công nghiệp dầu khí, nâng cao giá trị kinh tế của ngành này đồng thời vẫn bảo vệ được môi trường biển đảo. GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A3, yêu cầu HS dùng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Vấn đề hiện nay của công ty là gì?

+ Nguyên nhân của vấn đề?

+ Giải pháp nào cho vấn đề đó? Đâu là giải pháp cần tập trung vào trước tiên?

- Bước 2: Các nhóm họp, thảo luận. 

+ Từng cá nhân sẽ viết ý kiến vào ô của mình trong 1 phút

+ Thư kí tập hợp và viết những ý kiến chung vào giữa tờ giấy A3 trong 2 phút

- Bước 3: HS hoàn thành nhiệm vụ. GV gọi các nhóm lên trình bày giải pháp.

Thời gian thể hiện 1 phút. HS nhóm khác lắng nghe và phản biện, cùng đưa ra quan điểm chung trong giải quyết vấn đề

- Bước 4: GV tổng kết, nhận xét.

+ Sản xuất dầu thô có nhiều biến động

+ Tài nguyên đã giảm sút

+ Chuyển hướng khai thác ra nước ngoài, tìm kiếm mỏ mới, thay đổi công nghệ , cắt giảm nhân lực...

	HĐ 4: VẬN DỤNG (2p)

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vào thực tế
Phương pháp: vấn đáp

	Gv đưa câu hỏi: em hãy đánh giá vai trò của các đảo ven bờ trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng

-Hs trả lời

-Gv định hướng
	

	HĐ 5: Hướng dẫn các hoạt động tiếp theo (1p)

1.Yêu cầu bài vừa học: hoàn thiện bài thực hành

2.Yêu cầu bài mới: chuẩn bị bài 41: Địa lí TP. Hà Nội

-Tìm hiểu về diện tích, dân số

-Các đơn vị hành chính…

-Điều kiện tự nhiên…


IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Ngày dạy: 10/4/2023
TIẾT 48- BÀI 41 ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (Tỉnh Bắc Ninh)

(Phần 1: vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên)
I/ MỤC TIÊU.

1/Kiến thức.

· Bổ sung và, nâng cao kiến thức về tự nhiên kinh tế xã hội.

· Có những kiến thức về địa phương:

+ Về vị trí, giới hạn .

+ Về đặc điểm điều kiện tự nhiên,

+ Đặc điểm dân cư kinh tế xã hội. 

- Nắm đươc những thuận lợi khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế

2/ năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực sử dụng các công cụ địa lí học thông qua việc phát triển các kĩ năng làm việc với tranh ảnh, bản đồ, bảng số liệu
3/ Phẩm chất

-Trách nhiệm; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên địa phương
-Yêu nước: không ngừng học tập rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương đất nước
-Đoàn kết, nhân ái
II/CHUẨN BỊ
1/Giáo viên:

· Bản đồ Việt Nam

· Bản đồ tỉnh Bắc Ninh.

· Tranh ảnh tư liệu về địa lí địa phương.

2/ Học sinh: tìm hiểu về vị trí  và điều kiện tự nhiên của địa phương

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

1. Ổn định tổ chức.( 1phút )

2. Kiểm tra bài cũ.( Lồng ghép trong tiết học)

3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: tạo tâm thế học tập và định hướng nội dung tiết học

Phương pháp: vấn đáp

	Gv gọi 1 học sinh và yêu cầu học sinh trình bày những hiểu biết về tự nhiên và dân cư của tỉnh Bắc Ninh 

Từ câu trả lời của học sinh giáo viên dẫn dắt vào bài: “câu trả lời của bạn đó đúng và đủ chưa? chúng ta sẽ đi tìm hiểu chủ đề ĐỊA LÍ TỈNH BẮC NINH trong bài học hôm nay để hiểu rừ hơn về nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên nhé!
	

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30P)

Mục tiêu: Trình bày đặc điểm về VTĐL, đặc điểm về tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh
Phương pháp: vấn đáp, cá nhân

	CH : Dựa vào kiến thức và bản đồ tự nhiên Việt Nam cho biết tinht Bắc Ninh nằm trong vùng kinh tế nào các em đã học?

CH : Quan sát bản đồ cho biết Bắc Ninh tiếp giáp các tỉnh nào?

Diện tích và dân số?

-Hs trả lời

-GV chốt kiến thức: 

Bắc Ninh là một tỉnh ở Việt Nam. Đây là tỉnh có diện tích nhỏ nhất đất nước, với vị trí nằm trong Vùng thủ đô Hà Nội, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Năm 2022, Bắc Ninh là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 22 về số dân số, với 1.488.250 người, xếp thứ tám về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ ba về GRDP bình quân đầu người.[4], GRDP đạt 248.376 tỉ Đồng (tương ứng hơn 10,7 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 7.250 USD (tương ứng với 167 triệu đồng), tốc độ tăng trưởng GRDP 2022 đạt 7,39%.[5]
CH : Dựa vào kiến thức lich sử cho biết Bắc Ninh được thành lập vào năm nào? Do ai?

GV : Giới thiệu về quá trình hình thành tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh được thành lập
Ngày 4/11/1831, năm Minh Mệnh thứ 12, nhà Nguyễn chia định địa hạt thành 18 tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh gồm 4 phủ (Từ Sơn, Thiên Phúc, Thuận An, Lạng Giang) với 20 huyện (Tiên Du, Võ Giàng, Quế Dương, Yên Phong, Đông Ngàn, Thiên Phúc, Kim Hoa, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lương Tài, Gia Lâm, Văn Giang, Gia Bình, Siêu Loại, Yên Thế, Yên Dũng, Bảo Lộc, Hữu Lũng, Phượng Nhãn, Lục Ngạn).

Tháng 10 năm 1895, thực dân Pháp chia tỉnh Bắc Ninh thành 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Tỉnh Bắc Ninh gồm hai phủ (Thuận Thành, Từ Sơn) với 10 huyện (Đông Ngàn, Tiên Du, Gia Lâm, Văn Giang, Siêu Loại, Gia Bình, Lương Tài, Quế Dương, Võ Giàng, Yên Phong).

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh, trực thuộc Ủy ban hành chính Bắc Bộ, rồi Ủy ban hành chính Liên khu I, Liên khu Việt Bắc. 

Do điều chỉnh về địa giới hành chính, đến tháng 01/1950, tỉnh Bắc Ninh gồm 9 huyện: Yên Phong, Quế Dương, Thuận Thành, Tiên Du, Lang Tài, Võ Giàng, Từ Sơn, Gia Bình, Gia Lâm với (138 xã).

Để thuận lợi cho việc chỉ đạo, quản lý, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh địa giới các huyện, xã của tỉnh Bắc Ninh như sau:

Tháng 4/1961, 29 xã, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Ninh gồm cả huyện Gia Lâm (15 xã), 11 xã thuộc huyện Từ Sơn, 2 xã thuộc huyện Tiên Du và 2 xã thuộc huyện Thuận Thành nhập vào Hà Nội.

Tháng 8/1961, sáp nhập hai huyện Quế Dương và Võ Giàng thành huyện Quế Võ.

Tháng 3/1963, huyện Tiên Sơn ra đời trên cơ sở hợp nhất hai huyện Tiên Du và Từ Sơn sau khi đã chuyển một số xã sang Gia Lâm và Đông Anh.

Ngày 01/4/1963, tỉnh Hà Bắc chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới, trung tâm tỉnh lỵ đóng ở thị xã Bắc Giang theo Nghị quyết Quốc hội khóa II, ngày 27/10/1962 trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Tỉnh Hà Bắc gồm 14 huyện và 2 thị xã.

Tỉnh Bắc Ninh được tái lập
Ngày 6/11/1996 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã ra Quyết định phê chuẩn việc tái lập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Ninh chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Thị xã Bắc Ninh trở thành thị xã tỉnh lỵ. Tỉnh Bắc Ninh có diện tích là 822,7km2 gồm 5 huyện và 1 thị xã, với 123 xã, phường, thị trấn.


	I Vị trí địa lí và sự phân chia hành chính.

1. Vị Trí và Lãnh Thổ.

Bắc Ninh tiếp giáp với vùng trung du Bắc bộ tại tỉnh Bắc Giang. Thành phố Bắc Ninh nằm cách trung tâm Thành phố Hà Nội 30 km về phía đông bắc, có vị trí địa lý:

· Phía Đông giáp tỉnh Hải Dương
· Phía Tây giáp thủ đô Hà Nội
· Phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên
· Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang.

Các điểm cực của tỉnh Bắc Ninh:[sửa | sửa mã nguồn]
· Điểm cực Tây tại: thôn Diên Lộc, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong
· Điểm cực Đông tại: thôn Cáp, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài
· Điểm cực Bắc tại: thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong
· Điểm cực Nam tại: thôn Ngọc Quan (làng Sen), xã Lâm Thao, huyện Lương Tài.

Trong quy hoạch xây dựng, tỉnh này thuộc vùng Thủ đô. Ngoài ra, Bắc Ninh còn nằm trên 2 hành lang kinh tế.

· Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

· Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.



	
	

	Gv Chia lớp thành5 nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ

+ nhóm 1: đặc điểm địa hình

+ nhóm 2: đặc điểm khí hậu

+ nhóm 3: tìm hiểu về đặc điểmthủy văn (sông ngòi) 

+ nhóm 4: tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên của Bắc Ninh
*trong quá trình hs thảo luận gv quan sát và có thể đưa ra một số gợi ý để quá trính thảo luận đạt kết quả cao

· Hs thảo luận từ 3-5p sau đó đại diện các nhóm trình bày trước lớp

· Hs nhóm khác bổ sung, gv nhận xét và chốt kiến thức

· Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường địa phương, và giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, sẵn sàng cống hiến cho quê hương
	II. Điều kiện tự nhiên và Tài nguyên thiên nhiên.

1.Địa hình.

- Địa hình là đồng bằng xen kẽ là các đồi thấp có hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, được thể hiện qua các dòng chảy bề mặt đổ về sông Đuống và sông Thái Bình. 
-Vùng đồng bằng thường có độ cao phổ biến từ 3-7 m, địa hình trung du (hai huyện Quế Võ và Tiên Du) có một số dải đồi thấp độ cao không quá 200 m. 
-Diện tích đồi núi chiếm tỷ lệ nhỏ (0,53%) so với tổng diện tích, chủ yếu ở hai huyện Quế Võ và Tiên Du.
2.Khí hậu.

-Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia làm 4 mùa rõ rệt (xuân, hạ, thu, đông). Có sự chênh lệch rõ ràng về nhiệt độ giữa mùa hè nóng ẩm và mùa đông khô lạnh. Sự chênh lệch đạt 15-16 °C. 
-Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Lượng mưa trong mùa này chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. 
Lượng mưa trung bình hàng năm: 1.400-1.700 mm.
 Nhiệt độ trung bình: 23,3 °C. Số giờ nắng trong năm: 1.530-1.776 giờ. Độ ẩm tương đối trung bình: 79%.
3.Thuỷ văn.

-Bắc Ninh có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, mật độ lưới sông khá cao, trung bình 1,0 - 1,2 km/km², có 3 sông lớn chảy qua gồm sông Đuống, sông Cầu và sông Thái Bình.

+Sông Đuống có chiều dài 42 km nằm trên đất Bắc Ninh, tổng lượng nước bình quân 31,6 tỷ m3. Mực nước cao nhất tại bến Hồ tháng 8/1945 là 9,64m, cao hơn so với mặt ruộng là 3 – 4 m. Sông Đuống có hàm lượng phù sa cao, vào mùa mưa trung bình cứ 1 m3 nước có 2,8 kg phù sa.

+Sông Cầu có chiều dài sông Cầu là 290 km với đoạn hữu ngạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh dài 70 km, lưu lượng nước hàng năm khoảng 5 tỷ m3. Sông Cầu có mực nước trong mùa lũ cao từ 3 – 6 m, cao nhất là 8 m, trên mặt ruộng 1 – 2 m, trong mùa cạn mức nước sông lại xuống quá thấp (0,5 - 0,8 m).

+Sông Thái Bình thuộc vào loại sông lớn của miền Bắc có chiều dài 385 km, đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh dài 17 km[10]. Do phần lớn lưu vực sông bắt nguồn từ các vùng đồi trọc miền đông bắc, đất đai bị xói mòn nhiều nên nước sông rất đục, hàm lượng phù sa lớn. Do đặc điểm lòng sông rộng, ít dốc, đáy nông nên sông Thái Bình là một trong những sông bị bồi lấp nhiều nhất. Theo tài liệu thực đo thì mức nước lũ lụt lịch sử sông Thái Bình đo được tại Phả Lại năm 1971 đạt tới 7,21 m với lưu lượng lớn nhất tại Cát Khê là 5000 m3/s.

+Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có các hệ thống sông ngòi nội địa như sông Ngũ huyện Khê, sông Dâu, sông Đông Côi, sông Bùi, ngòi Tào Khê, sông Đồng Khởi, sông Đại Quảng Bình.

-Chế độ nước chia làm hai mùa:

+ Mùa lũ : tháng 5 – tháng 10.

+ Mùa cạn : tháng 11 - tháng 5.

4.Tài nguyên thiên nhiên

a) sinh vật.

· Có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng

-  Có hệ sinh thái nông nghiệp nhiệt đới với nhiều giống cây trồng vật nuôi phong phú.

b. Tài nguyên rừng:

Tài nguyên rừng không lớn, chủ yếu là rừng trồng. Tổng diện tích đất rừng là 661,26 ha phân bố tập trung ở Quế Võ (317,9 ha) và Tiên Du (254,95 ha). Tổng trữ lượng gỗ ước tính 3.279 m³, trong đó rừng phòng hộ 363 m³, rừng đặc dụng 2916 m³.

b.Khoáng sản.

Bắc Ninh nghèo về tài nguyên khoáng sản, chủ yếu chỉ có vật liệu xây dựng như: đất sét làm gạch, ngói, gốm, với trữ lượng khoảng 4 triệu tấn ở Quế Võ và Tiên Du, đất sét làm gạch chịu lửa ở thành phố Bắc Ninh, đá cát kết với trữ lượng khoảng 1 triệu tấn ở Thị Cầu - Bắc Ninh, đá sa thạch ở Vũ Ninh - Bắc Ninh có trữ lượng khoảng 300.000 m³. Ngoài ra còn có than bùn ở Yên Phong với trữ lượng 60.000 - 200.000 tấn.

c.Tài nguyên du lịch.

- Có tiềm năng lớn về du lịch : Với hàng trăm di tích lịch sử văn hoá lịch sử làng nghề truyền thống, lễ hội, nhiều danh lam thắng cảnh.

	HĐ 3 : LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG(4P)

Mục tiêu: củng cố kiến thức lý thuyết vào thực tiễn

Phương pháp: vấn đáp

	1: Đánh giá tiềm năng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh? ( Thuận lợi, khó khăn)
     2: liên hệ với địa phương em, tiếp giáp với những quận, huyện nào và nơi đây có những loại tài nguyên nào?

3. Vẽ sơ đồ tư duy bài học


	HĐ 5: Hướng dẫn các hoạt động tiếp theo (1p)

1/ Yêu cầu bài vừa học: 

- Học bài cũ và làm bài tập.
-Sưu tầm những bài thơ, bài hát về Hà Nội

2/ Yêu cầu bài mới:. tìm hiểu một số thông tin về dân cư xã hội của Tp Hà Nội



IV/RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày dạy: 17/4/2023
TIẾT 49- BÀI 42 ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (Tỉnh Bắc Ninh) (TT)

(Phần 2: Đặc điểm dân cư, xã hội)
I/ MỤC TIÊU
1/ Kiến thức
- Hs trình bày được: Đặc điểm dân cư kinh tế xã hội. 
- Phân tích,đánh giá đươc những thuận lợi khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế

2/ Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt:Năng lực sử dụng các công cụ địa lí học thông qua việc phát triển các kĩ năng làm việc với tranh ảnh, bản đồ, bảng số liệu
3/ Phẩm chất
-Trách nhiệm; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên địa phương
-Yêu nước: không ngừng học tập rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương đất nước
-Đoàn kết, nhân ái
II.CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên: Máy chiếu, giáo án điện tử, bản đồ, tranh ảnh về địa phương
2/Học sinh; nghiên cứu về địa phương
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC

1.ổn định (1p)

2. Kiểm tra bài cũ (5p)

3. Bài mới (30p)

Câu hỏi 1. Nêu vị trí địa lí và cho biết ý nghĩa của TP hà Nội?
Câu hỏi 2. Nêu đặc điểm tự nhiên và cho biết có những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế của TP hà nội
	HOẠT ĐỘNG CỦA  GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

Mục tiêu: tạo tâm thế và định hướng nội dung tiết học

Phương pháp: vấn đáp

	Gv đặt câu hỏi: Dựa vào sự hiểu biết của mình em hãy trình bày dân số, mật độ dân số của Bắc Ninh ?

-Hs trả lời

-Gv dẫn dắt vào bài
	

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25 P)

Mục tiêu: Hs trình bày được đặc điểm dân cư và tình hình phát triển kinh tế của HN

Phương pháp: vấn đáp, nhóm, cá nhân

	CH:Cho biết dân số Bắc Ninh? Mật độ dân số ?

CH : Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ?  Nhận xét tỉ lệ gia tăng tự nhiên giữa các khu vực ? 

CH : Tỉ lệ gia tăng cơ giới ? Nguyên nhân ? Đặc điểm 

- Hs trình bày nội dung đã tìm hiểu

-Gv nx, chốt kiến thức

-> Di cư từ nhiều khu vực lân cận . Do nhiều nguyên nhân : vì lí do kinh tế, học tập gia đình và nhiều lí do khác.
CH : Tác động gia tăng dân số tới đời sống và sản xuất ? 

- Hs trình bày nội dung đã tìm hiểu

-Gv nx, chốt kiến thức

CH : Có những loại kết cấu dân số nào? Nhận xét về kết cấu dân số của Bắc Ninh?

+ Giới tính.

+ Độ tuổi; Đang già đi số trẻ em đang có xu hướng ngày càng giảm, số người trong và trên lao động đang có xu hướng ngày càng tăng

+Lao động:số ngươi  trong độ tuổi lao động 4562,5 nghìn người. Chất lượng lao động cao nhất cả nước qua đào tạo 51%

+Dân tộc. 

CH : Cho biết mật độ dân số?

CH : Sự phân bố dân cư có đặc điểm gì ?

Nguyên nhân ?

· Các nhân tố tự nhiên : Địa hình , đất đai, nguồn nước.

· Các nhân tố kinh tế xã hội .

CH : Các loại hình cư trú ?

- Hs trình bày nội dung đã tìm hiểu

-Gv nx, chốt kiến thức

CH : Nhận xét về tình hình giáo dục khu vực so với các khu vực khác?

CH : Việc quan tâm đến sức khoẻ ntn ? Liên hệ địa phương em ?

CH : Tác động dân số tới đời sống và sản xuất?
- Hs trình bày nội dung đã tìm hiểu

-Gv nx, chốt kiến thức
	III . Dân cư và lao động.

- Số dân: Bn là tỉnh có dân số không đông: Năm 2019, dân số Bắc Ninh là 1.368.840 người, chỉ chiếm 1,4% dân số cả nước và đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố, 

-Mật độ dân số cao: Bắc Ninh năm 2019 đã lên tới 1,664 người/km², gần gấp 5 lần mật độ dân số bình quân của cả nước và là địa phương có mật độ dân số cao thứ 3 trong số 63 tỉnh, thành phố, chỉ thấp hơn mật độ dân số của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.[27]

 HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Ninh" \l "cite_note-GS2009-28" [28].

- Cơ cấu dân số : 

+Cơ cấu theo giới tính: tương đối cân bằng trong đó nam 676.060 người và nữ 692.780 người; 

+ Theo nhóm tuổi: Bắc Ninh có cơ cấu dân số trẻ 

+nhóm tuổi lao động từ 15 đến 60 là 665.236 người, chiếm 64,93% tổng dân số. 

+Nhóm tuổi dưới 15 có 258.780 người, chiếm 25,26% tổng dân số còn 

+ người trên 60 tuổi có 100.456 người, tức chiếm 9,8%[29].  

- Thành phần dân cư: Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó Kinh chiếm tuyệt đối đại đa số từ ngàn đời nay. 
3. Tình hình phát triển văn hoá , giáo dục, y tế.

- Bắc Ninh có một nền văn hoá nhân văn đặc sắc, một vùng quê văn hiến có nhiều di tích lịch sử văn hoá, lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống. Những dấu ấn lịch sử sống động truyền thống văn hoá Việt Nam, đậm đà bản sắc Kinh Bắc, được kết tinh trong những di sản văn hoá, các lễ hội dân gian. Bắc Ninh là địa phương thứ 3 xây dựng văn miếu có tầm cỡ, quy mô, 

trang trọng
-Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam thì năm 2010, Bắc Ninh có 217 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc sở Y tế, trong đó có 19 bệnh viện, 10 phòng khám khu vực và 186 trạm y tế.[32]. Cùng với hệ thống y tế của nhà nước, cũng có một hệ thống bệnh viện, phòng khám tư nhân đang dần phát triển

	HĐ 3: LUYỆN TẬP (5P)

Mục tiêu: củng cố kiến thức thông qua các bài tập

Phương pháp: vấn đáp

	1/ Yêu cầu hs trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

2/ vẽ sơ đồ tư duy

· Hs làm bài

· Gv nhận xét, cho điểm
	

	HĐ 4:VẬN DỤNG (3P)

Mục tiêu: vận dụng kiến thức vào thực tiễn

Phương pháp: vấn đáp

	Gv đặt câu hỏi: Nêu đặc điểm dân cư của địa phương và cho biết chúng ảnh hưởng như thế nào đến Kinh tế xã hội

· Hs trả lời

· Gv nhận xét
	

	HĐ 5: Hướng dẫn các hoạt động tiếp theo

1/ yêu cầu bài vừa học: Học bài và hoàn thiện bài tập

2/ Yêu cầu bài mới: Chuẩn bị đề cương ôn tập thi cuối hk 2


IV. RÚT KINH NGHIỆM
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày dạy: 18/4/2023
TIẾT 50: ÔN TẬP 

I . MỤC TIÊU

1. Kiến thức :

- Giúp học sinh khái quát lại những kiến thức đã  học về  kinh tế , tự nhiên Việt Nam  và  của các vùng kinh tế .

2. Năng lực hình thành

- Năng lực chung:  Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: 

  + Năng lực tư duy theo lãnh thổ.

  + Năng lực sử dụng lược đồ, tranh ảnh, biểu đồ, số liệu thống kê để phân tích các đặc điểm của vùng.
3.Phẩm chất: chăm chỉ, tự giác
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên :

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam .

- Bản đồ kinh tế Việt Nam .

- Đề cương ôn tập . ( chuẩn bị câu hỏi cho Hs tiết 35 )

2. Học sinh :
- Lập đề cương ôn tập .

III.  TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC

1.ổn định (1p)

2.Kiểm tra bài cũ :

- Kết hợp trong ôn tập 

3. Bài mới :
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (1P)

Mục tiêu: Tạo hứng thú, tò mò cho hs trước khi vào tiết học; định hướng nội dung tiết học

Phương pháp: Vấn đáp

	Gv đặt câu hỏi: để trả lời tốt các câu hỏi kiểm tra kĩ năng sử dụng atlat chúng ta cần phải làm gì?

-Hs trả lời

-Gv nhận xét và dẫn dắt vào nội dung tiết học
	

	HĐ 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC (20P)

Mục tiêu: củng cố kiến thức đã học ở học kì 2,rèn kĩ năng sử dụng atlat, kĩ năng lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất

Phương pháp: vấn đáp, thảo luận

	Gv yêu cầu hs nhắc lại kiến thức cơ bản về Vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL , phát triển kinh tế biển và địa lí TP Hà Nội

· Hs nhắc lại theo nhóm

· Các nhóm nhận xét

· Gv chốt kiến thức

Theo em với những câu hỏi yêu cầu sử dụng atlat địa lí VN chúng ta cần chú ý điều gì?

· Hs trả lời, nhận xét

· Gv chốt kiến thức

BTN: 

1/ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 

– 5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố có đường biên giới chung với Lào?

A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.

2/. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây không có đường biên giới chung với Lào?

A. Điện Biên. B. Sơn La

C. Kon Tum. D. Gia Lai.

* Lưu ý: có những câu hỏi không yêu cầu sử dụng atlat nhưng nếu kiến thức không chắc chắn chúng ta nên dựa vào trang atlat có nội dung tương ứng để tìm câu trả lời cho chính xác
	A/ Kiến thức

1/ Vùng Đông Nam Bộ

· Vị trí, giới hạn

· Đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội

· Tình hình phát triển kinh tế

2/ Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

· Vị trí, giới hạn

· Đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội

· Tình hình phát triển kinh tế

3/ Phát triển tổng hợp kinh tế biển

· Du lịch

· Thủy sản

· GTVT…

4/Địa lí địa phương

-Diện tích

-Dân số

- Điều kiện tự nhiên

B/Kĩ năng

1/ kĩ năng sử dụng Atlat

Ở phần câu hỏi lý thuyết cần lưu ý:

- Đọc kỹ câu hỏi, tìm ra những từ khóa chính trong nội dung. Ví dụ: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, du lịch...

- Áp dụng quy tắc "dễ trước, khó sau", nên dành thời gian cho các câu hỏi dễ trước.

- Với những câu hỏi khó, đừng quên sử dụng Atlat. Hãy cố gắng tìm câu trả lời bằng cách sử dụng Atlat một cách triệt để. Nếu vẫn chưa tìm được đáp án, hãy tiếp tục dùng phương pháp loại trừ để chọn.

Với phần câu hỏi thực hành kỹ năng, 

- Nắm chắc các ký hiệu trong trang 3 của cuốn Atlat. Nên sử dụng phần mục lục ở trang cuối để tìm ra câu trả lời từ từ khóa của câu hỏi. Ví dụ từ khóa là "giao thông", hãy tra phần giao thông trang 23 Atlat, với từ khóa "du lịch" thì tra trang 25...

- Với phần biểu đồ, nếu quên dạng biểu đồ có thể sử dụng Atlat để tham khảo vì trong đó có tất cả dạng biểu đồ môn Địa lý (cột, đường, tròn, miền, biểu đồ kết hợp).

- Với bảng số liệu cần tính toán, nắm một vài công thức chính trong môn Địa lý như: mật độ dân số, diện tích bình quân đầu người, lương thực bình quân...



	Hãy kể tên những dạng biểu đồ mà em biết?

· Hs trả lời
· Gv nhận xét, chốt kiến thức:

Tròn, cột, miền, đường, kết hợp

Khi trong đề thi có những câu hỏi lựa chọn dạng biểu đồ thích chúng ta cần dựa vào từ khóa và hệ thống bảng số liệu của bài 
· Gv hướng dẫn hs một số kĩ năng khác

· Kĩ năng nhận xét biểu đồ, bảng số liệu

· Kĩ năng xử lí số liệu
	2/ kĩ nặng chọn dạng biểu đồ thích hợp

· Biểu đồ tròn

+ 1-3 năm/ đối tượng

+ĐV: %

+Từ khóa: cơ cấu, tỉ lệ, tỉ trọng, quy mô

· Biểu đồ miền, cốt chồng
+ 4 năm trở lên

+ĐV: %

+Từ khóa: cơ cấu, tỉ lệ, tỉ trọng

· Biểu đồ đường tốc độ

+ đv: %

+Năm gốc: 100 %

+Từ khóa: tốc độ tăng trưởng

-Biểu đồ kết hợp

Khi có 2 đơn vị không đồng nhất

	HĐ 3: LUYỆN TẬP (17P)

Mục tiêu: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu đề cương ôn tập

Phương pháp: vấn đáp, thảo luận

	Hệ thống câu hỏi: (phiếu đề cương)

GV yêu cầu hs trả lời các câu hỏi trong phiếu đề cương,

Hs nhận xét, 

Gv chốt kiến thức
	

	HĐ 4: VẬN DỤNG (3P)

Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
Phương pháp: vấn đáp

	Gv đặt câu hỏi: Quan sat Atlat và cho biết: -Địa phương em có những loại khoáng sản nào? 

-Kể tên các ngành công nghiệp có ở địa phương

-Trung tâm công nghiệp có quy mô lớn hay nhỏ?
	

	HĐ 5: hướng dẫn các hoạt động tiếp theo (1p)

1/Yêu cầu bài vừa học: 

-Học thuộc bài

-Hoàn hiện phiếu đề cương ôn tập

2/Yêu cầu bài mới: chuẩn bị “thi cuối hk 2”


IV/RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày dạy: 20 /4/2023
TIẾT 52- KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
I./MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Kiểm tra đánh giá mức độ hiểu, nắm vững các kiến thức đã học của học kì 2

-Kiến thức của vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL, 

-Kiến thức về phát triển kinh tế biển, địa lí địa phương
2.  Năng lực hình thành

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề. 

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê (xử lý số liệu), vẽ biểu đồ.

+ Phân tích, nhận xét bảng số liệu về kinh tế.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, tự giác, nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của GV: Đề kiểm tra 
2. Chuẩn bị của HS:

- Dụng cụ, đồ dùng làm bài, vẽ biểu đồ

III. TIẾN TRÌNH DẠY –HỌC :

1. Ổn định lớp

2. Phát đề cho HS (HS độc lập làm bài)

3. Thu bài

4. Đánh giá tiết kiểm tra

5. Các hoạt động khác: Yêu cầu HS chuẩn bị bài thực thành vẽ biểu đồ sự thay đổi cơ cấu kinh tế..

IV./ NỘI DUNG ĐỀ - ĐÁP ÁN- RÚT KN


              Lưu trong sổ lưu đề kiểm tra

Ngày dạy: 24/4/2023
TIẾT 52- BÀI 43 ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (Tỉnh Bắc Ninh) (TT)

(Phần 3: Kinh tế)

I/MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hs trình bày được: Đặc điểm phát triển các ngành kinh tế: Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ của HN. 
- Phân tích,đánh giá đươc những thuận lợi khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế

2/ Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt:Năng lực sử dụng các công cụ địa lí học thông qua việc phát triển các kĩ năng làm việc với tranh ảnh, bản đồ, bảng số liệu
3/ Phẩm chất

-Trách nhiệm; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên địa phương
-Yêu nước: không ngừng học tập rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương đất nước
-Đoàn kết, nhân ái
II.CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên:

- Bản đồ Việt Nam

-Bản đồ Tỉnh Bắc Ninh
-Tranh ảnh tư liệu về địa lí địa phương.

2/Học sinh; nghiên cứu về địa phương

III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

1`.Ổn định tổ chức.( 1 phút )

2.Kiểm tra bài cũ.( 2 phút )

Câu hỏi : Trình bày đặc điểm dân cư của HN?
3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CHÍNH

	HĐ 1: MỞ ĐẦU (3P)

mục tiêu: tạo tâm thế và định hướng nội dung bài học

Phương pháp: vấn đáp

	Gv đặt câu hỏi: Dựa vào hiểu biết của mình em hãy kể tên các sản phẩm chính trong nông nghiệp và các ngành cn ở Bắc Ninh?

-Hs trả lời

-Từ câu trả lời, gv dẫn dắt vào nội dung bài học
	

	HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25P)

Mục tiêu: Học sinh trình bày được đặc điểm phát triển các ngành kinh tế của Hà Nội; Trình bày vấn đề bảo vệ môi trường và đề xuất phương hướng

Phương pháp: Vấn đáp, cá nhân, nhóm

	Hoạt động 1:

Gv yêu cầu hs các nhom lên trình bày kết quả thảo luận nhóm ở nhà

+ Nhóm 1: tìm hiểu tình hình phát triển Nông nghiệp

+Nhóm 2: công nghiệp

+Nhóm 3: Dịch vụ

Hs chuẩn bị 2-3 p sau đó đại diện nhóm trình bày, hs khác nhận xét

Gv chốt kiến thức

    Tỉnh Bắc Ninh luôn nằm trong tốp đầu cả nước về các chỉ số phát triển doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 19.270 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 338.937,77 tỷ đồng và 4.941 đơn vị trực thuộc.

Đánh giá kết quả năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho rằng, tuy là một năm khó khăn nhưng cũng là năm rất thành công của tỉnh, khi Bắc Ninh tập trung và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực quan trọng như quy hoạch tỉnh, FDI tăng cao…

Gv đặt thêm 1 số câu hỏi:

+Dựa Atslat kể tên các ngành cn có tại Hà Nội

+  Phương hướng phát triển nông nghiệp?

+ Kể tên một số tuyến đường , các trung tâm thương mại tại HN?


	IV. Kinh tế.

2. Các ngành kinh tế.

Từ khi tái lập tỉnh, Bắc Ninh có cơ cấu nông nghiệp chiếm 45,1%, dịch vụ 31,1%, công nghiệp-xây dựng 23,8%, 
a. Công nghiệp.

- Công nghiệp Bắc Ninh hiện đã có những thay đổi cơ bản về chất lượng, chủng loại theo hướng hàm lượng công nghệ cao, có thương hiệu mạnh đặc biệt là các sản phẩm điện, điện tử của các tập đoàn đa quốc gia thuộc khu vực FDI. Tỉnh đã hình thành 3 ngành công nghiệp trọng điểm: Điện tử - tin học; cơ khí chế tạo; chế biến nông lâm sản, thực phẩm, đồ uống.

-Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 9,67%

b. Nông nghiệp.
- Nông nghiệp gồm :

+ Chăn nuôi.

+ trồng trọt.

+ Dịch vụ nông  nghiệp.
-Tình hình phát triển: 

+ Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có khoảng gần 3.000 cơ sở sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại. Trong đó có 195 trang trại đạt tiêu chí theo quy định, diện tích hơn 910 ha, tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng. 
+Nhiều chủ trang trại đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung

- Phương hướng

+Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sx hàng hóa

+chuyển ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản; dồn điền đổi thửa; phát triển chăn nuôi trang trại ngoài khu dân cư; 

+phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... 

c. Dịch vụ.

- Là ngành có vai trò quan trọngtrong hoạt động kinh tế phục vụ mọi ngành kinh  tế và nhu cầu người dân.

- Gồm :GTVT,Bưu chính viễn thông, Thương mại,  Du lịch.

-Đối với thương mại, mục tiêu là phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao và thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển thị trường khu vực nông thôn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thương mại dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; thực hiện việc thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại đặc biệt là các hạ tầng thương mại có quy mô cấp vùng, khu vực.

	trao đổi cặp

-  cho biết những dấu hiệu suy giảm tài nguyên , môi trường TP  ?

- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?

- Biện pháp bảo  vệ?

- Hs thảo luận sau đó trình bày

-Gv chốt kiến thức

? Nêu phương hướng phát triển kinh tế?
	V.Bảo vệ tài nguyên và môi trường.

- Thực trạng: môi trường đất, nước, không khí đang ngày một ô nhiễm

- Nguyên nhân: ý thức của con người, do khí thải từ phương tiên giao thông, nhà máy xí nghiệp

- Biện pháp: tăng cường quản lí, xử lý vi phạm, nâng cao ý thức con người

V. Phương hướng phát triển kinh tế.

Phát triển bền vững: vừa đầu tư , mở rộng phát triển kinh tế vừa áp dụng chính sách bảo vệ tài nguyên và môi trường

	HĐ 3: LUYỆN TẬP (5P)

mục tiêu: củng cố kiến thức thông qua các bài tập

phương pháp: vấn đáp

	Gv yêu cầu;

1/Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

2/Vẽ sơ đồ tư duy bài học

Hs thực hiện yêu cầu

Gv nhận xét, cho điểm
	

	HĐ 4: VẬN DỤNG (3p)

mục tiêu: vận dụng kiến thưc vào thực tiễn

phương pháp: vấn đáp

	Gv đặt câu hỏi: Kể tên các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tại địa phận Xã Xuân Lâm?

· Hs trả lời, nhận xét

· Gv chốt kiến thức
	

	HĐ 5: Hướng dẫn các hoạt động tiếp theo

1/ Yêu cầu bài vừa học: 

-Học bài

-Sưu tầm tranh ảnh, thơ ca về Hà Nội

2/ Yêu cầu bài mới: Chuẩn bị bài “ôn tập” 
Chuẩn bị thước, bút chì để vẽ biểu đồ


IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày dạy: 5/5/2023
TIẾT 53: ÔN TẬP

RÈN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ MIỀN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.

- Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu cơ cấu GDP 1991-2000.

2. Năng lực
- Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ miền.

- Nhận xét biểu đồ.

3. Phẩm chất
- Có ý thức trong học tập

-Rèn tính cẩn thận 
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:  Giáo án, thước kẻ, Biểu cơ cấu GDP nước ta thời kì 1991-2002.

2. Học sinh: Dụng cụ học tập: Thước kẻ, bút chì, bút màu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC

1.Ổn định (1p)

2. Kiểm tra Bài cũ (4p)

    Hãy nhắc lại các bước vẽ biểu đồ tròn ?

    Trả lời: Trục tung: Biểu thị số (%) có vạch theo trị số từng năm, có mũi tên theo chiều tăng giá trị, ghi đơn vị tính (%); Gốc toạ độ lấy 0, nhưng có thể lấy một trị số phù hợp ≥ 100; Trục hoành: Biểu thị năm; Có mũi tên theo chiều giá trị, ghi rõ năm; Gốc toạ độ trùng năm gốc; Lưu ý khoảng cách các năm; Vẽ đường biểu diễn bằng các màu khác nhau hoặc bằng các đường nét đứt, nét liền khác nhau; Ghi tên biểu đồ.

3.Dạy học Bài mới

    Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002 (%). 
	Năm
	1991
	1993
	1995
	1997
	1999
	2001
	2002

	Tổng số
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Nông – Lâm – Ngư nghiệp
	40,5
	29,9
	27,2
	25,8
	25,4
	23,3
	23,0

	Công nghiệp xây dựng
	23,8
	28,9
	28,8
	32,1
	34,5
	38,1
	38,5

	Dịch vụ
	35,7
	41,2
	44,0
	42,1
	40,1
	38,6
	38,5


1) Vẽ biểu đồ miền thể thiện cơ câu GDP thời kỳ 1991 – 2002

2) Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta từ  1991 – 2002: 

- Sự giảm mạnh của tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì?

- Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng? Thực tế này phản ánh điều gì ?
	HOẠT ĐỘNG  CỦA THẦY VÀ TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	HĐ 1: VẼ BIỂU ĐỒ (20P)

	-GV: Giới thiệu cánh vẽ biểu đồ Miền:

 + Là biểu đồ hình chữ nhật, trục tung có giá trị là 100% (tổng số).

 + Trục hoành là các năm.

 + Vẽ lần lượt từng chỉ tiêu của từng năm, vẽ đến đâu tô màu hay kẻ vạch đến đó đồng thời thiết lập bảng chú giải.

+ Hoàn thành và ghi tên biểu đồ.
	1. Vẽ biểu đồ:
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BIỂU ĐỒ: THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP NƯỚC TA THỜI KỲ 1991-2002.

	HĐ 2: NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ (15P)


	Hđ nhóm:
-GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm. 

 + Sự giảm mạnh của tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì?

 + Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng? Thực tế này phản ánh điều gì ?

-HS: Các nhóm thảo luận trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV đánh giá và cho điểm các nhóm.
	2. Nhận xét BĐ:

- Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên nước ta đang chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nông nghiệp.

- Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng tăng lên rất nhanh phản ánh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đang tiến triển mạnh

	HĐ 4: CỦNG CỐ- VẬN DỤNG (3P)

-Khi nào chúng ta sẽ vẽ biểu đồ miền (bao nhiêu năm trở lên)

-Kĩ năng vẽ biểu đồ miền

-Kĩ năng nhẫn xét biểu đồ?

	HĐ 5: Hướng dẫn các hoạt động tiếp theo (1p)

1.yêu cầu bài vừa học: hoàn thiện bài tập và làm bài tập tương tự

2.Yêu cầu bài mới: ôn tập vùng Đông Nam Bộ


IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày dạy: 18/5/2023

ÔN TẬP 
( RÈN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ KẾT HỢP)
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh biết cách vẽ biểu đồ kết hợp cột- đường theo các chỉ số đã cho trước.

-Nhận xét chính xác khoa học biểu đồ đã vẽ

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ kết hợp.

- Rèn luyện kĩ năng nhận xét và giải thích.

3.Thái độ: nghiêm túc trong giờ học

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên Thước, phấn màu 
2. Học sinh: Thước kẻ, hộp bút màu 

III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:
1.Ổn định (1p)

2.Kiểm Tra Bài cũ (4p): 

-Hãy nhắc lại các bước vẽ biểu đồ đường?

-Kiểm tra vở của hs
3.Dạy học Bài mới:

* Gợi mở: Như những tiết trước chúng ta đã rèn luyện cách vẽ biểu đồ đường và biểu đồ cột. Đó là khi những bài tập yêu cầu thể hiện giá trị, tốc độ, tình hình của đối tượng nhưng chỉ có 1 đơn vị đồng nhất. Vậy khi bài tập có 2 đối tượng nhưng đồng thời có 2 đơn vị khác nhau chúng ta sẽ vẽ dạng biểu đồ nào? Để trả lời cho câu hỏi đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong tiết học hôm nay:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY-TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	HĐ 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ BIỂU ĐỒ KẾT HỢP (15P)

	- Gv giới thiệu về dấu hiệu nhận biết của biểu đồ kết hợp

Gv: trình bày các bước vẽ biểu đồ kết hợp 

-Học sinh trả lời

-Gv nhận xét, chốt kiến thức

Gv: nhắc lại kĩ năng nhận xét biểu đồ?

- hs trả lời, 

-Gv chốt kiến thức


	I.TÌM HIỂU CHUNG

1. Yêu cầu

· Yêu cầu thực hiện: Thể hiện động thái phát triển và tương quan về độ lớn giữa các đại lượng

· Do phải biểu hiện các đối tượng có đơn vị khác nhau nên dùng hai trục tung để thể hiện các đơn vị.

2.Cách vẽ

Bước 1: đọc đề bài và Chọn tỉ lệ thích hợp.

Bước 2: Kẻ hệ trục toạ độ gồm hai trục tung (2 đơn vị khác nhau)

Yêu cầu:

Khoảng cách giữa các cột phải hợp lí.

Ghi số liệu lên các trục, đơn vị lên đỉnh cột

Bước 3: Vẽ các cột và đường biểu diễn: Hoàn chỉnh phần vẽ, dùng kí hiệu và lập bảng chú giải

Bước 4: Ghi tên biểu đồ (Phải đảm bảo 3 nội dung)

Bước 5: Nhận xét và phân tích hoặc giải thích theo yêu cầu của bài



	HĐ 2: HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ (20P)

	BÀI 1: Cho Bảng số liệu:
Bảng 18.1. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2005.
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Vẽ biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta qua các năm?

Nêu nhận xét
[image: image2.png]triéungust

%
255 730
2 25
I3

20
15

15
10

10
5 5
0 o

1995 2005
= $6 din thinh th  ~8-Ti 1§ dan thinh thj

Biéu dé thé hién sé dén thanh thi va @ Ié dén thanh thi trong dén sé c nwéc
giai dogn 1990 - 2005.




Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy số dân TT và tỉ lệ dân thành thị của nước ta tăng dần qua các năm 

-dân thành thị tăng từ 12,9 triệu ng lên 22,3 triệu người

-Tỉ lệ dân TT tăng từ 19,5 % lên 16,9 %

	HĐ 3: CỦNG CỐ- VẬN DỤNG (4P)

-Nhắc lại các bước vẽ biểu đồ đường

-Nhắc lại kĩ năng nhận xét biểu đồ

-Gv đưa ra 1 số lưu ý hoặc 1 số biểu đồ sai giúp hs hiểu và vận dụng tốt hơn trong những bài tập khác
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	HĐ 3: Hướng dẫn các hoạt động tiếp theo (1p)

1.yêu cầu bài vừa học: hoàn thành bài vẽ và sưu tầm các bài tập tương tự

2. Yêu cầu bài tiếp theo: tìm hiểu về dạng biểu đồ tròn


IV RÚT KINH NGHIỆM
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